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DANH SÁCH ĐIỂM BÁN CHẤP NHẬN THANH TOÁN VNPAYQR OFFILINE CỦA VIETCOMBANK 
 

STT Tên đơn vị chấp nhận thanh toán Mô tả chi tiết Địa chỉ kinh doanh Tên Cửa hàng 

1 Hộ kinh doanh Shop Mẹ Múp Chuyên đồ mẹ và bé 
 

P111-H1, tập thể Thành Công, P.Thành Công 
Shop Mẹ Múp 

2 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

 
169B Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Aristino Thai Ha 

3 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

 
171 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

Aristino Chua Boc 

4 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

BN08, Big C, 222 Trần Duy Hưng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
Aristino Big C 

5 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

 
108 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Aristino T.D.Hung 

 
6 

Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 

 
Thời trang nam 

 

D7-11-13 Đường thời đại, TTTM Times 

City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Aristino Times City 

 
7 

Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 

 
Thời trang nam 

 

Tầng B1-11 Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, 

234, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 
Aristino B.T.Liem 

8 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

TTTM BigC, Savico Long Biên, 7-9 Nguyễn 

Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 
Aristino Long Bien 

9 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

T240, tầng M, TTTM Artemis, số 03 Lê 

Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Aristino L.T.Tan 

10 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

 
61 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Aristino Xuan Thuy 

11 
Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt 

Nam 
Thời trang nam 

 
103 K1 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 

Aristino Giang Vo 

 
12 

 
CT TNHH Thực Phẩm Plaza 

Hàng thực phẩm, hàng 

tiêu dùng 

 

Số 56 Linh Lang, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

 
Thực phẩm Plaza 

 
13 

 
CT TNHH Thực Phẩm Plaza 

Hàng thực phẩm, hàng 

tiêu dùng 

 

Số 32 đường Thanh Niên, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

 
Thực phẩm Plaza 

 
14 

Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài 

Chính Kết Nối Lời Chào 

 
Quán cà phê 

 

57B Đinh Tiên Hoàng, P Hàng Bạc, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

 
café Helio 
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15 

Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài 

Chính Kết Nối Lời Chào 

 
Quán cà phê 

 

66 Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

 
café Helio 

 
16 

Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài 

Chính Kết Nối Lời Chào 

 
Quán cà phê 

 

47 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

 
café Helio 

 
17 

Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài 

Chính Kết Nối Lời Chào 

 
Quán cà phê 

 

Số 2 Đào Tấn, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

 
café Helio 

 
18 

Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài 

Chính Kết Nối Lời Chào 

 
Quán cà phê 

 

 
25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
café Helio 

19 
Công ty TNHH thương mại và sản 

xuất Gia Nguyễn 
Quán trà sữa 

102 Ngụy Như Kon Tum,quận Thanh Xuan, 

Hà Nội 
House of cha 

20 
Công Ty Tnhh Thương Mại Và 

Sản Xuất Gia Nguyễn 
Quán trà sữa 

 
34 Phan Văn Trường 

House of cha 

 

21 

 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Danh 

Kiệt 

Chuyên cung cấp máy 

trắc địa, máy thủy bình, 

máy thủy chuấn, máy 

kinh vỹ 

 
 

1. Số 108, phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Danh Kiệt 

22 Hộ KD Phạm Thị Hường -1990 
Quần áo, hàng tiêu dùng, 

đồ gia dụng 

số 288 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Max Max Min Min 

23 
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đông 

Dương DC 

Cho thuê xe, xúc tiến 

đầu tư vận tải 

96 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà 

Nội 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải 

Đông Dương DC 

24 
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đông 

Dương DC 

Cho thuê xe, xúc tiến 

đầu tư vận tải 

 
Đội 1 Thôn 1 Quảng Châu,TP.Hưng Yên 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải 

Đông Dương DC 

25 
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đông 

Dương DC 

Cho thuê xe, xúc tiến 

đầu tư vận tải 

Số 111 Lê Lai,phường Đông Sơn,TP.Thanh 

Hóa 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải 

Đông Dương DC 

26 
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đông 

Dương DC 

Cho thuê xe, xúc tiến 

đầu tư vận tải 

Số 2 ngõ 620 Thiên Lôi, Phường Vĩnh 

Hiệu,quận Lê Chân,Hải Phòng 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải 

Đông Dương DC 

 
27 

 
Hộ KD Dương Hoài Thanh 

Chuỗi hệ thống thời 

trang cao cấp dành cho 

phái đẹp 

 

số 389 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai 

Bà Trưng, tp. Hà Nội 

 

 
Ceilio 

 
28 

 
Hộ KD Dương Hoài Thanh 

Chuỗi hệ thống thời 

trang cao cấp dành cho 

phái đẹp 

 

 
Số 8 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 

 

 
Ceilio 

 
29 

 
Hộ KD Dương Hoài Thanh 

Chuỗi hệ thống thời 

trang cao cấp dành cho 

phái đẹp 

 

 
169 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

 

 
Ceilio 
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30 

 
Hộ KD Dương Hoài Thanh 

Chuỗi hệ thống thời 

trang cao cấp dành cho 

phái đẹp 

 

 
70 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

 

 
Ceilio 

 
31 

 
Hộ KD Dương Hoài Thanh 

Chuỗi hệ thống thời 

trang cao cấp dành cho 

phái đẹp 

 

 
11BT8 Xa la, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

 

 
Ceilio 

 

32 

 

Hộ KD nhà hàng lầu BOUGA 

Nhà hàng lẩu chuyên lẩu 

sườn sụn bắp bò, cá Quả 

nướng riềng mẻ, bắp bò 

xào măng trúc 

 
 

Số 11, ngõ 41/2 Đông Tác, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 

 

Lẩu BOUGA 

33 Hộ KD Nguyễn Thị Quỳnh Cửa hàng game online 
số 86 đường Cầu Vồng, P. Đức Thắng, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 
ANVIBIS 

34 Hộ KD Nguyễn Tú Anh Nhà hàng lẩu nướng 
Số 5 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, 

Hà Nội 
Mập Kòi Quán 

35 Hộ kinh doanh Nguyệt Nga 
Buôn bán sản phẩm thời 

trang nữ 

105A1 Phố Đông Tác, P. Trung Tự, Q. Đống 

Đa, TP Hà Nội 

Made in Vietnam - Thời 

trang trẻ em 

 

 
36 

 

 
Hộ kinh doanh Đinh Công Thiệu 

Laptop DCT chuyên 

cung cấp các dịch vụ sửa 

chữa, thay thế linh phụ 

kiện laptop uy tín giá rẻ 

 

 

 

Số 93 Trần Đại Nghĩa, P. Bách Khoa, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

 
Laptop DCT 

37 
Không đăng ký biển hiệu (Trần 

Tuấn Anh) 
Cửa hàng thời trang Nam 

Số 203 phố Hàng Bông, P. Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

 

 
38 

 
Kính mắt Ánh Việt 

Chuyên cung cấp kính 

thuốc, kính mắt thời 

trang 

 

Số 71, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, Hà Nội 

 
Kính mắt Ánh Việt 

39 
Hộ Kinh doanh Salon tóc thơi 

trang Hoàng Anh 

Dịch vụ tạo mẫu tóc 

Nam, Nữ 

Số 6 ngõ 295 Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Beauty Salon Hoàng Anh 

 
40 

Công ty TNHH Hùng Tân 

JUMONG 

Chuyên sản xuất và phân 

phối Caramen 

Số 3 hẻm 16 ngách 49 ngõ 165 phố Dương 

Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

 
Hùng Tân JUMONG 

41 
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ tin học Việt Hưng 

Phân phối linh kiện, máy 

tính, máy in 

Số 47 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Việt Hưng Computer 

42 
Công tt TNHH Thương mại Mộc 

Phát 

Chuyên tư vấn thiết kế, 

thi công nội thất 

11A Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
Dream House 

 
43 

 
Hộ KD Nguyễn Văn Hiệu 

Buôn bán loa, đài, âm ly, 

đồng hồ 

Gian trái siêu thị HAPRO Mart, tầng 1 C12, 

tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 
Điện tử Hiệu Hồng - Digital 

44 Hộ KD Nguyễn Thị Thu Hiền 
Buôn bán quần áo, dụng 

cụ thể thao 

Kiot 6, Sân vận động Hà Đông, P. Nguyễn 

Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
Mạnh Cường Sport 
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45 

 
Hộ KD Khổng Thị Nguyên 

Chuyên cung cấp Sâm, 

Nấm Linh Chi Hàn Quốc 

Thuộc siêu thị thuốc Hapro( Bách hóa Thanh 

Xuân ) C12,P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 
Sâm Yến Lượng Nguyên 

46 Hộ kinh doanh Trần Thùy Trang Cung cấp hoa quả sạch 
Số 106 Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Cherry Fruit 

47 Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ 
Dịch vụ chăm sóc da, 

chăm sóc sắc đẹp 

Số 65B Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại 

Hành , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Med Well 

 
48 

Công ty TNHH Viễn thông Gia 

Lâm 

Sửa chữa, cung cấp linh 

kiện điện thoại chính 

hãng 

1.Số 16 Đường B, Tổ dân phố Đào 

Nguyên,Thị Trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

OPPO-Công ty TNHH 

Viễn thông Gia Lâm 

49 Hộ kinh doanh Trần Đình Sơn 
Chuyên cung cấp thực 

phẩm sạch 

số 435 Đội Cấn, P. Vĩnh Phúc , Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
Thực phẩm sạch Lộc Lan 

50 
Hộ Kinh doanh Không Tên (Lê 

Quang Trung) 

Cung cấp và lắp đặt Đèn 

trang trí, thiết bị đèn 

Số 58 Nguyễn Xiển, P. Thanh Xuân, Q. 

Thanh Xuân, TP.Hà Nội 
Thiết bị điện Trung Lành 

 
51 

 
Hộ Kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn 

Chuyên cung cấp và lắp 

đặt thiết bị nội thất, đồ 

gia dụng 

 

1.2A Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh 

Trì, Hà Nội 

 
Tuấn Thương Mobile 

52 Hộ Kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn 
Chuyên sửa chữa, mua 

bán điện thoại 

2.168 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh 

Trì, Hà Nội 
Cửa hàng Tuấn Thương 

 
53 

 
Hộ Kinh doanh Trung Nam Media 

Phân phối loa, tai nghe, 

máy nghe nhạc, phụ kiện 

thông minh 

 

Số 9 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

 
Trung Nam Media 

54 Hộ Kinh doanh Trần Thúy Hà Bán, cắt may vải 
Số 252 Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
Hà Trần - Vải đẹp 

 
55 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây 

dựng Đại Quang 

 
Kiến trúc 

Tầng7, Tòa nhà VVT, số 59 Xã Đàn, 

Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

Công ty Cổ phần đầu tư và 

xây dựng Đại Quang 

 
56 

Hộ kinh doanh Không tên ( Phạm 

Thị Chúc) 

Bán buôn bán lẻ quần áo 

trẻ em Made in Vietnam 

 

Số 26 đường Hoàng Văn Thái, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Shop Nhật Anh 

57 Hộ kinh doanh Huy Hùng Gallery Chuyên bán tranh 
 

36 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Huy Hùng Gallery 

 
58 

Hộ kinh doanh mẹt quà Khánh 

Long 

Bán trà, café, bánh mỳ, 

nước hoa quả 

 

1.Số 53, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Mẹt quà Khánh Long 

 
59 

Hộ kinh doanh mẹt quà Khánh 

Long 

Bán trà, café, bánh mỳ, 

nước hoa quả 

 

2.Số 53 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Thủy Linh Châu - Cơm tấm 

Sài Gòn 

60 
Công ty Cổ phần thiết bị điện 

SIEMENS 

Nhập khẩu và phân phối 

đèn trang trí 

1.Số 34 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q.Hà 

Đông, Hà Nội 
Gia Hưng.,JSC 
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61 
Công ty Cổ phần thiết bị điện 

SIEMENS 

Nhập khẩu và phân phối 

đèn trang trí 

2.26 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Công ty CPDT &XD Gia 

Hưng 

62 
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Bách 

Khoa 
Dịch vụ nhà nghỉ 

Số 22 Ngõ 132 Lê Thanh Nghị , P. Bách 

Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Nhà nghỉ Bách Khoa 

63 
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Bách 

Khoa 
Dịch vụ nhà nghỉ 

87 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Nhà nghỉ Bách Khoa 

64 
Công ty TNHH Thương mại và 

quảng cáo Kiều Anh 

Chuyên cung cấp dịch 

vụ quảng cảo 

Số 2 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, Hà Nội 
In-Photocopy 

 
65 

 
Công ty TNHH REMAX Việt Nam 

Chuyên cung cấp phụ 

kiện điện thoại, máy tính 

bảng 

 

1.Số 30 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
iRemax.com.vn 

 
66 

 
Công ty TNHH REMAX Việt Nam 

Chuyên cung cấp phụ 

kiện điện thoại, máy tính 

bảng 

 

2.Số 6 Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 
Itools.com.vn 

 
67 

Cty TNHH Nghe nhìn Trung Nam - 

Chi nhánh phía Nam 

Chuyên cung cấp, phân 

phối các thiết bị, linh 

kiện máy tính 

 

1.Số 12, Lô B2 đường Vĩnh Hội, Phường 03 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Cty TNHH Nghe nhìn 

Trung Nam 

 
68 

Cty TNHH Nghe nhìn Trung Nam - 

Chi nhánh phía Nam 

Chuyên cung cấp, phân 

phối các thiết bị, linh 

kiện máy tính 

 

2.Tầng 2, số 9 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội 

Cty TNHH Nghe nhìn 

Trung Nam 

69 Công ty VPP Quốc Quyền 
Đại lý phân phối văn 

phòng phẩm 

1.42 Khu liền kề 1, Khu Đô Thị Yên Xá, Tân 

Triều, Thanh Trì, Hà Nội 
Công ty VPP Quốc Quyền 

70 Công ty VPP Quốc Quyền 
Đại lý phân phối văn 

phòng phẩm 

2.Đội 2 thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, 

H.Hoài Đức, TP. Hà Nội 
Công ty VPP Quốc Quyền 

 
71 

 
HKD Thành phố máy tính 

Chuyên cung cấp, phân 

phối các thiết bị, linh 

kiện máy tính 

 

Số 1 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã,quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Boston Computer Media 

72 Vũ Nam Hùng H-O-M-E S-H-O-P 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 49 Phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa , 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 
HOME SHOP 

73 Vũ Nam Hùng H-O-M-E S-H-O-P 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 45, phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa, 

TP Hà Nội 
SHOP SAKURA 

74 
Công ty TNHH Viễn thông Vinh 

Quang 

Điểm cung cấp các dịch 

vụ viễn thông 

1.Xóm 2, Xã Ninh Hiệp, H.Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 
Viettel Telecom 

 
75 

 
HKD Lại Thu Thảo 

quán café, sinh tố, nước 

ép trái cây 

 

102K Nguyễn Cao Luyện, Quận Long Biên, 

Hà Nội 

 
Café Mộc 

76 
HKD không tên biển hiệu 

MOSKVA 

Chuyên buôn bán mỹ 

phẩm Nga 

 
Số 9 Hoàng Cầu 

MOSKVA 

 
77 

 
Công ty Cổ phần POSITIF 

 
Chăm sóc sức khỏe 

1.Tầng 01 Số 12 Ngõ 36 Phố Hoàng Ngọc 

Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

 
Kinder Care 
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78 Hộ Kinh doanh T2NG 
Buôn bán quần áo thời 

trang nam 

1.Số 215 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
T2NG 

79 Hộ Kinh doanh T2NG 
Buôn bán quần áo thời 

trang nam 

2.Số 67 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Brook 

80 HKD Nguyễn Thị Hoa Nguyệt 
Quần áo thể thao, trang 

phục lót, đồ ngủ 

1.Số 2, ngõ 81, phố Trung Kính, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

 

81 HKD Kính mắt Việt An 
Buôn bán kính thuốc, 

kính mắt thời trang 

1.Số 471, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ 

Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Kính mắt Việt An 

 
82 

 
HKD Chả mực Kim Liên 

Chuyên chả Mực Hạ 

Long, bún cá cay, Lẩu 

1.Số 6 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Chả mực giã tay 

83 HKD Chả mực Kim Liên 
Chuyên chả Mực Hạ 

Long, bún cá cay, Lẩu 

2.Số 344 Phố Huế, phường Phố Huế, quận 

Hai Bà Trưng, tp Hà Nội 
Lẩu cuối phố 

84 HKD Ngô Thị Hương Chúc Dịch vụ khách sạn 
Số 2 ngõ 205 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Sen Vọng 

85 HKD Đồng Hồ Lê Khánh 
Buôn bán và sửa chữa 

đồng hồ 

Số 35 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 
Đồng hồ Lê Khánh 

86 CTY TNHH Kính mắt Thiên Hà 
Buôn bán kính thuốc, 

kính mắt thời trang 

149 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
Kính mắt Thiên Hà 

87 
CTY CP Tổng hợp đầu tư phát 

triển Đại Việt 
Chuyên lẩu đuôi bò hầm 

16 N6 Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
Nhà hàng Hùng 20 

88 HKD cửa hàng Duy Thắng 
chuyên smart phone và 

phụ kiện chính hãng 

Số 254 Phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Cửa hàng Duy Thắng 

 
89 

CTY TNHH Thiết bị công nghệ và 

dịch vụ Tuấn Minh 

 
Chuyên máy tính, máy in 

 
Số nhà 14/1 phố Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Công ty TNHH thiết bị 

công nghệ và dịch vụ Tuấn 

Minh 

90 HKD Nhà thuốc Quốc Anh 
Buôn bán kính thuốc, 

kính mắt thời trang 

Số 120, đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Nhà thuốc Quốc Anh 

 
91 

CTY CP Chế biến thực phẩm và 

thương mại Minh Châu 

  
TT3, A40, Khu đô thị Văn Quán, P. Phúc La, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

 
Không tên 

 
92 

 
CTY TNHH Vinh và Linh 

Bán chocolate, bánh sinh 

nhật và nguyên liệu làm 

bánh 

 

 
1.265 Xã Đàn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Vinh Tẩm 

 
93 

 
CTY TNHH Vinh và Linh 

Bán chocolate, bánh sinh 

nhật và nguyên liệu làm 

bánh 

 

 
2.291 Kim Mã, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Vinh Tẩm 

 
94 

 
CTY TNHH Vinh và Linh 

Bán chocolate, bánh sinh 

nhật và nguyên liệu làm 

bánh 

 

 
3.111 Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

 
Vinh Tẩm 
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95 

 
CTY TNHH Vinh và Linh 

Bán chocolate, bánh sinh 

nhật và nguyên liệu làm 

bánh 

 

4.34D Nguyễn Thái Học, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

 
Vinh Tẩm 

96 HKD Nguyễn Gia Thịnh bán đồ chơi trẻ em 
Số 103A - B7b tập thể Thành Công, P. 

Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
(Không tên cửa hiệu) 

97 HKD Đặng Ngọc Phương Quản lẩu, lẩu nướng 
Số 18/33 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, 

Q.Hai Bà Trưng, Hà Nộ 
Lẩu nướng Khoa 

98 HKD TÙNG DUY -T&D 
Buôn bán quần áo thời 

trang Nam 

1.1A Phố Huế, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, 

HN 
Shop T&D 

99 
HỘ KINH DOANH TÙNG DUY - 

T&D 

Buôn bán quần áo thời 

trang Nam 

 
2.12G Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Shop T&D 

 
100 

HKD CỬA HÀNG ĐT TM VÀ 

DC TỔNG HỢP HƯNG PHÁT 

Phân phối và bán lẻ linh 

kiên máy tính, sửa chữa 

laptop 

 

Số 11 phố Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Hồng Ngọc 

 
101 

HỘ KINH DOANH KHÔNG 

ĐĂNG KÝ BÊN HIỆU ( ĐỖ THỊ 

THU HÀ ) 

Buôn bán camera quan 

sát, điện thoại 

 

Số 31A, phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

 
Mua bán máy ảnh cũ mới 

 
102 

 
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG VY 

  

12 ngõ 530 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

 

103 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

VĂN HẢO 

Buôn bán, sửa chữa điện 

thoại 

1.Số 111 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

 

104 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

VĂN HẢO 

Buôn bán, sửa chữa điện 

thoại 

2.Số 521 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 
Hảo Hảo Mobile 

105 
CTY TNHH THỰC PHẨM 

NÔNG TRANG 

Buôn bán hoa quả và 

thực phẩm sạch 

159 Lê Hồng Phong, P.Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
Chợ Nông trang 

106 
HỘ KINH DOAMH CỬA HÀNG 

TÚ HÒA 

 Số 34 phố Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tú Hòa - Sửa chữa điện 

thoại 

 
107 

 
CTY CP KỸ NGHỆ AN VIỆT 

Cung cấp, lắp đặt 

camera giám sát, thiết bị 

an ninh 

 

Số 28 Ngõ 177 phố Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 
An Việt KB Vision - USA 

108 
CTY CP ĐT VÀ PT TM ECO- 

MART VIỆT NAM 
Siêu thị điện tử điện máy 

1.Km13, Quốc lộ 3, Thị trấn Đông Anh, 

Huyện Đông Anh, Hà Nội 
ECO-MART 

109 
CTY CP ĐT VÀ PT TM ECO- 

MART VIỆT NAM 
Siêu thị điện tử điện máy 

2.KĐT Tiến Phong,Thường Lệ, Địa Thịnh, 

Mê Linh, Vĩnh Phúc 
ECO-MART 

110 
CTY CP ĐT VÀ PT TM ECO- 

MART VIỆT NAM 
Siêu thị điện tử điện máy 

3.TTTM Bình An,Trung Giã, Sóc Sơn, Hà 

Nội 
ECO-MART 

 
111 

HỘ KINH DOANH KHÔNG TÊN 

BIỂN HIỆU ( NGUYỄN HOÀI 

PHƯƠNG) 

 
Quán café 

 

Số 20 ngõ 538 Đường Láng (cũ: tổ 7), P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Café 20 
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112 

CÔNG TY TNHH T&Q VIỆT 

NAM 

 
Quán café, quán nhậu 

 

CT5 Khu đô thị Mẽ Trì Thượng, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

 
Hoài Thanh Quán 

 
113 

 
HỘ KD TRẦN THU HƯƠNG - 70 

Chuyên cung cấp và lắp 

đặt tủ điện, thiết bị điện 

dân dụng và công nghiệp 

Đầu nhà HA tập thể Nguyễn Công Trứ 

đường Ngang 1, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

Thu Hương - Điện dân 

dụng và Công nghiệp 

 
114 

CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI Và DẦU TƯ THẾ 

GIỚI ĐỆM VIỆT 

Buôn bán chăn, ga, gối, 

đệm 

 

1.53 Trường Chinh, Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

 
Đệm Việt 

 
115 

CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI Và DẦU TƯ THẾ 

GIỚI ĐỆM VIỆT 

Buôn bán chăn, ga, gối, 

đệm 

 

2.Số 188 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 
Đệm Việt 

116 HKD NGUYỄN THỊ THỦY 
May đo quần áo thời 

trang nam nữ 

Khối Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
Nhà may Nguyễn Thủy 

117 HKD LƯU THỊ VINH Cửa hàng tạp hóa 
Số 4 ngõ 164 phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Thu Hương 

118 HKD NHà MAY THẮNG 
Chuyên cắt may trang 

phục nam nữ 

Số 75 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trương, TP Hà Nội 
Veston Thắng 

119 HKD NGUYỄN VĂN HẠ Cửa hàng cầm đồ 
Số 79, Tổ DP Nguyên Xá 2, P. Minh Khai, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Cầm đồ các loại 

120 
HKD KHỤNG TỜN BIỂN HIỆU - 

NGUYỄN NHO HỮU 

Buôn bán, lắp đặt thiết 

bị điện đân dụng 

Số 235 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
Hải Phong 

121 
CỤNG TY TNHH TM&DV VĂN 

PHÒNG PHẨM ĐỖ GIA 

Đại lý Cung cấp, phân 

phối văn phòng phẩm 

Số 15, Ngõ 312 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Văn phòng phẩm Đỗ Gia 

 
122 

CTY CP CÔNG NGHỆ BEE 

TECH VIỆT NAM 

   

123 
CTY CP ĐT DU LỊCH 

VIETGROUP 

 Số 15 ngõ 27, Phố Hoàng Như Tiếp, Tổ 19, 

P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

CTY CP ĐT DU LỊCH 

VIETGROUP 

 
124 

 
CTY CP ĐT TM & DV HẢI LINH 

Buôn bán và lắp đặt thiết 

bị nhà bếp, đồ gia dụng 

 

266 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội 

 

125 HKD NGUYỄN MINH ĐỨC - 79 Đồ vàng mã 
53 Hồng Mai, tổ 58, Phường Bạch Mai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

 
Không tên 

126 HKD VŨ HOÀNG HẢI 
Chuyên cắt may trang 

phục nam nữ 

P4M5 tập thể Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Thời trang Minh Quang 

127 HKD ÁO DÀI KHÁNH NGỌC Bán và cho thuê áo dài 
Số 80, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm 

Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Áo dài Khánh Ngọc 

128 HKD ÁO DÀI KHÁNH NGỌC Bán và cho thuê áo dài 
Số 94 Ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh 

Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Áo dài Khánh Ngọc 
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129 DNTN Vàng bạc Nhuệ Giang 
Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

Số 35 Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, 

Hà Nội 
Vàng bạc Nhuệ Giang 

130 HKD MINH MINH Chuyên mỹ phẩm Nga 
Số 149 phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

 
Rumart 

 
131 

CTY TNHH DỊCH VỤ HT TOÀN 

CẦU 

  

Số 66 ngách 515/13 Hoàng Hoa Thám, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 

 

132 HKD ĐOÀN VĂN HÙNG Cửa hàng tạp hóa 
Số 50 phố Tương Mai, Tổ 67 ,phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Hùng Bích 

 
133 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VA DỊCH VỤ AN NGỌC SƠN 

Phân phối văn phòng 

phẩm 

 

Số 65 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ An Ngọc 

Sơn 

 

134 

 
Cty CP Giải pháp công nghệ 

Netsys Việt Nam 

chuyên cung cấp các 

thiết bị máy tính Dell, 

HP cho các doanh nghiệp 

 

 

Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

 
Cty CP Giải pháp công 

nghệ Netsys Việt Nam 

135 
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ tổng hợp Dũng Yến 

Buôn bán hàng điện tử, 

điện lạnh, đồ gia dụng 

Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, H. Hoài Đức, TP. 

Hà Nội 
Dũng Yến 

136 
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ tổng hợp Dũng Yến 

Buôn bán hàng điện tử, 

điện lạnh, đồ gia dụng 

Số 116 thôn Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Dũng Yến 

137 HKD HANNA Shop 
 7M3 Bắc Linh Đàm, Đại Từ, P. Đại Kim, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Hanna Shop 

138 HKD Nguyễn Thị Hậu Buôn bán gốm sứ 
74 Giang Cao, Xã Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội 
Gốm sứ Hùng Hậu 

139 HKD Nguyễn Thị Hậu Buôn bán gốm sứ 
Số 13 Giang Cao , xã Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội 
Gốm sứ Hùng Hậu 

 
140 

 
HKD Hoàng Thị Kim Anh 

Cung cấp văn phòng 

phẩm, dấu liền mực 

 
Tầng 1 Số 7/50 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, 

P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Văn phòng phẩm dấu liền 

mực 

141 HKD ELITA Shop 
Buôn bán quần áo thời 

trang nữ 

Số 2 ngõ 190 Lò Đúc, phường Đông Mác, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Elita shop 

142 HKD ELITA Shop 
Buôn bán quần áo thời 

trang nữ 

64 Ngọc Khánh , phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, Hà Nội 
Elita shop 

143 HKD Nguyễn Thị Nghị 
Phân phối các thiết bị 

thể thao chuyên nghiệp 

Số 12 đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
Yến Nhi Sport 

 
144 

 

 
HKD Đinh Thị Ánh Hường 

 

 
Quán café,nước giải khát 

 

58 Ngõ 124 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận 

Tây Hồ 

 
Café Mít 

 
145 

 

 
HKD Đinh Thị Ánh Hường 

 

 
Quán café,nước giải khát 

 

233 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng,quận Cầu 

Giấy , Hà Nội 

 
Café Mít 
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146 HKD Văn hóa Việt Đồ thủ công mỹ nghệ 
Số 81 Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Viet Culture 

147 
DNTN Cửa hàng Vàng bạc Vọng 

Lạc 

Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

Số 32 Phố Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà nội 
Vàng bạc Vọng Lạc 

 
148 

 
HKD L.U.S.T.E.A 

 
Quán cà phê 

 

796 Phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

 
L.U.S.T.E.A 

149 
 

HKD Nhà Thuốc An Tâm VHX 

Đại lý phân phối dược 

phẩm, thuốc chữa bệnh 

Kiot 11 CT3, Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Nhà thuốc An Tâm VHK 

150 
 

HKD Nhà Thuốc An Tâm VHX 

Đại lý phân phối dược 

phẩm, thuốc chữa bệnh 

No 7A, Bán Đảo Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Nhà thuốc An Tâm VHX2 

151 
 

HKD Nhà Thuốc An Tâm VHX 

Đại lý phân phối dược 

phẩm, thuốc chữa bệnh 

Xóm chùa, Thôn Thái Bình, Vạn Thái, Ứng 

Hòa 
Quầy thuốc Bảo Gia 

152 
 

HKD Nhà Thuốc An Tâm VHX 

Đại lý phân phối dược 

phẩm, thuốc chữa bệnh 

 
Xóm Bãi Hòa, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa 

Quầy thuốc An Tâm 

153 
 

HKD Nhà Thuốc An Tâm VHX 

Đại lý phân phối dược 

phẩm, thuốc chữa bệnh 

Thôn Bài Hạ, Xã Hông Quang, Huyện Ứng 

Hòa 
Cả nhà An Tâm 

 
154 

CN Cty TNHH Sản xuất và thương 

mại quốc tế Hoàng Gia 

Chuyên cung cấp thịt lợn 

sạch 

Số 55 Khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 

Thủy sản, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 
Thịt Lợn Sạch 

155 HKD Trần Văn Trung 
Cho thuê váy cưới, dịch 

vụ chụp ảnh cưới hỏi 

Số 479 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
Studio Cherry Bridal 

156 HKD Nguyễn Hữu Tuân 
Bán buôn, bán lẻ giày 

dép xuất khẩu 

Số 41, phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
FuJi Giầy Xuất Khẩu 

157 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

Số 16 phố Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
HUDA Phụ kiện tốt 

158 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

 
Số 2 Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

HUDA Phụ kiện tốt 

159 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

34 Hàng Giấy, Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 
HUDA Phụ kiện tốt 

160 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

64 Hàng Giấy, Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 
HUDA Phụ kiện tốt 

161 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

 
Số 1 Chả Cá, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

HUDA Phụ kiện tốt 

162 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

Số 14 phố Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
HUDA Phụ kiện tốt 

163 HKD HUDA Đồ da cao cấp 
Sửa chữa điện thoại, ép 

kính màn hình lấy ngay 

 
Số 4 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

HUDA Phụ kiện tốt 

164 HKD Vàng bạc Ngọc Bốn 
Chuyên buôn bán vàng 

bạc, đồ trang sức 

Số 239 Mai Dịch, tổ 19 P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 
Vàng bạc Ngọc Bốn 
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165 
Cty TNHH Vàng bạc đá quý Phú 

Nguyên 

Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

Số 82 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. 

Cầu Giấy, Hà Nội 
Vàng Bạc Phú Nguyên 

166 HKD Cơ sở Gốm sứ Tho Trịnh Gốm sứ 
Tại nhà, xóm 5, thôn Giang Cao, X. Bát 

Tràng, H. Gia Lâm, Hà Nội 
Tho Trịnh 

167 HKD Đào Hoàng Linh -83 
 Số 31 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

168 HKD Phan Huy Hùng -87 Đại lý sơn 
Số 82 Vân Đồn, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
Đại lý sơn Huy Hùng 

169 HKD Bi-a Victory 
Bi-a, café wifi, bóng đá 

K+ 

Số 5 ngõ 125 phố Hoàng Ngân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bi-a Club Victory 

170 HKD Cửa hàng thực phảm sạch G8 Thực phẩm, rau củ sạch 
152 Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
Thực phẩm sạch G8 

171 HKD Trần Viết Anh 
Buôn bán sửa chữa điện 

thoại 

Số 766 Trương Định, P. Giáp Bát, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
AT Mobile 

172 HKD Phạm Xuân Thủy 
Buôn bán kính thuốc, 

kính mắt thời trang 

Đường 32 phố Nhổn, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Kính mắt Xuân Thủy 

173 HKD Lê Huy Đắc 
 102 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
Shop Huy Đắc 

174 
 

HKD Nguyễn Thị Thư - 75 
Bán bánh cuốn 

Số 45 Lò Đúc, P. Phan Đình Hổ, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 
Bánh cuốn Phủ Lý 

175 
 

HKD Nguyễn Thị Thư - 75 
Bán bánh cuốn 

39 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Bánh cuốn Phủ Lý 

176 
 

HKD Nguyễn Thị Thư - 75 
Bán bánh cuốn 

14 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba 

Đình, 

 
Bánh cuốn Phủ Lý 

177 Doanh nghiệp tư nhân Thành Tín 
Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

Số 101 ngõ 1 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
Vàng bạc Thành Tín 

178 
HKD Không tên biển hiệu - Hà Thị 

Thanh Hằng 

 Quầy 89 tầng 1 chợ Quan Hoa, P. Quan Hoa, 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Không tên 

179 HKD Bách Tùng PS Cửa hàng game online 
21 Lương Thế Vinh, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 
Bách Tùng Electronics 

180 
Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Thủ 

Đô 

Kinh doanh dịch vụ 

khách sạn 

66 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
Khách sạn Ngọc Hân 

181 
Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Thủ 

Đô 

Kinh doanh dịch vụ 

khách sạn 

 
Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

Khách sạn Ngọc Hân 

182 HKD Cơm cuộn Ngọc Tú Cửa hàng Shushi 
 

13B Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 
Let's ShuShi ShuShi 

183 HKD Phạm Bá Bách 
Buôn bán kính thuốc, 

kính mắt thời trang 

Số 286 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, 

quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 
Kính mắt Trường Sinh 

184 HKD Trần Quế Anh 
Buôn bán mỹ phẩm, sửa, 

thực phẩm, thuốc 

Số 8 Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
TRÀNG AN 
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185 

 
Công ty CP Phúc Thịnh 

Thanh toán hóa đơn điện 

nước, dịch vụ taxi 

 

Số 24 TT23 KĐT Văn Phú-Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Taxi Quê Lụa 

 
186 

 
Công ty CP Phúc Thịnh 

Thanh toán hóa đơn điện 

nước, dịch vụ taxi 

 

Số 24 TT23 KĐT Văn Phú-Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Taxi Quê Lụa 

 
187 

 
Công ty CP Phúc Thịnh 

Thanh toán hóa đơn điện 

nước, dịch vụ taxi 

 

Số 24 TT23 KĐT Văn Phú-Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Taxi Quê Lụa 

 
188 

 
Công ty CP Phúc Thịnh 

Thanh toán hóa đơn điện 

nước, dịch vụ taxi 

 

Số 24 TT23 KĐT Văn Phú-Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Taxi Quê Lụa 

 
189 

 
Công ty CP Phúc Thịnh 

Thanh toán hóa đơn điện 

nước, dịch vụ taxi 

 

Số 24 TT23 KĐT Văn Phú-Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Taxi Quê Lụa 

190 HKD Bạch Hoàng Nam 
thay mặt kính, màn hình 

điện thoại 

Số 197 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, Hà Nội 
Hoàng Nam 

191 Hộ kinh doanh Gạt Tàn 
Quần áo, túi xách thời 

trang 

Số 3 Trần Hữu Tước,phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, Hà Nộ 

 
Gạt Tàn 

192 Cty TNHH Mai Tùng Việt Nam 
Kinh doanh dịch vụ 

khách sạn 

E7, đường 70, Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội 
Hotel 103 

193 HKD Tăng Quốc Dũng 
Buôn bán sửa chữa máy 

tính 

Số 16A/17 Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Máy tính Hà Thi 

194 
Cty TNHH Đầu tư và phát triển 

Quang Quyên 

Điểm thu tiền điện, sim 

số đẹp 

Số 225 phố Hoàng Văn Thái, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Điểm dịch vụ khách hàng 

An Phát 

195 HKD Rơm Vàng 
Buôn bán quà tặng, đồ 

lưu niệm 

 
28 Nguyên Hồng ,quận Đống Đa, Hà Nội 

Rơm Vàng 

196 HKD Thế giới trang phúc lót Quần áo lót 
95 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

 
Bon Bon - Vẻ đẹp hoàn mỹ 

197 HKD Nguyễn Thị Hoàn Quần áo thời trang 
SN 97 đường Quang Trung, P. Quang Trung, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

 
Bella Moda 

198 HKD Doãn Thị Vân Anh Quần áo thời trang 
P1-C2b, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

 

199 
HKD - Đồng hồ kính mắt Ngọc 

Ngự 
Buốn bán kính mắt 

Số 110 phố Nguyễn Chí Thanh, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Kiính mắt Ngọc Ngự 

200 HKD Nguyễn Đức Tuấn 
 Số 77, phố Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
Tuyết Nhung 

201 HKD Hồng Hà Silk 
Buôn bán quần áo, vải 

lụa 

Kiot 5, Ngoc 1 Phố Lụa, P. Vạn Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội 
Hồng Hà Silk 

202 HKD Hồng Hà Silk 
Buôn bán quần áo, vải 

lụa 

Kiot 6 Khu Trung Tâm Chất Lượng Cao, 

Van Phúc, Hà Đông, Hà Nội 
Bống Silk 
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203 HKD Nguyễn Việt Hùng-86 Cửa hàng game online 
P108 K10B Nguyễn Hiền, phường Bách 

Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

204 HKD Nguyễn Viết Phúc Chuyên sửa chữa cơ khĩ 
Số 398 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

 
Kim khí Hoàng Yến 

205 HKD Gia Bảo Mobile 
Sửa chữa Laptop, điện 

thoại 

Số 299 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
Gia Bảo Mobile 

206 
HKD Không tên biển hiệu -Phạm 

Thị Kim Oanh 
Quần áo thời trang 

19A phố Hàng Bè ,phường Hàng Bạc, quận 

Hoàn Kiếm,Hà Nội 

 
Không tên 

207 HKD Phạm Thúy Hằng 80 Make up, nail, hair style 
Số 139 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Hằng Hair salon 

208 
HKD Không tên biển hiệu - Đỗ 

Đặng Tuấn 
Buôn bán giày dép 

113A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Giaỳ da Hồng Kông 

209 
Cty CP XNK Tổng hợp xe điện 

Việt Quang 
Cửa hàng xe điện 

Số 5 ngách 76 ngõ 245 Định Công,quận 

Hoàng Mai , Hà Nội 

Cty CP XNK Tổng hợp xe 

điện Việt Quang 

 
210 

 
HKD Đào Hải Lộc 

 
Bán xôi, đồ ăn sáng 

 

Số 68 Tạ Quang Bửu, P. Bạch Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

 

 
Xôi lộc 

211 HKD Đại lý TCT May Việt Tiến Quần áo thời trang 
Số 438 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Việt Tiến 

212 HKD Vàng bạc Trung Kiên 
Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

Số 113 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
Vàng bạc Trung Kiên 

213 HKD Vàng bạc Trung Kiên 
Buôn bán vàng bạc, đồ 

trang sức 

 
Ki ốt 5, Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông 

 
Vàng bạc Trung Kiên 

214 
HKD Nguyễn Đức Tuân (Karaoke 

Tony ) 
Quán karaoke 

Số 3 ngõ 250 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. 

Long Biên, Hà Nội 

 

215 
Cty cổ phần Viễn thông Biển 

Phương Đông 

 Số 9 - B1, Tổ 29, Trần Quốc Hoàn, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Cty cổ phần Viễn thông 

Biển Phương Đông 

216 HKD Tân Thời Mỹ cửa hàng cắt tóc, làm đẹp 
Số 10 ngõ 158 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ 

Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 

 
Hair salon Tân Thời Mỹ 

218 HKD Đinh Thị Hương Buôn bán giày dép 
Số 376 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long 

Biên, Hà Nội 

 
Đại lý Bitis 

219 HKD Thiết bị gia dụng Bếp, thiết bị nhà bếp 
Số 70 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà 

Nội 
MUNCHEN 

 
220 

Cty TNHH Thương mại dịch vụ 

Hải Sơn Việt Nam 

Quán lẩu, chuyên lợn 

mán, gà đông Tảo, cá, 

lươn, ếch, baba 

 

 
88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 

 
Ẩm thực đồng quê 

 
221 

Cty TNHH Thương mại dịch vụ 

Hải Sơn Việt Nam 

Quán lẩu, chuyên lợn 

mán, gà đông Tảo, cá, 

lươn, ếch, baba 

 

77 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

 

 
Kinh bắc Đệ nhất 
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222 

 
HKD Phan Thị Bích Hiền 

Buôn bán dụng cụ thể 

thảo 

 
Số 129C, đường Nguyễn Trãi, Phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

 

 
Hoàng Hải Sport 

223 HKD Mỹ nghệ Hoàng Tú 
Buôn bán quần áo nam 

nữ 

Số 42 Cầu Gỗ, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

 
Old Propaganda Posters 

224 HKD Mỹ nghệ Hoàng Tú 
Buôn bán quần áo nam 

nữ 

Số 10 Cầu Gỗ, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

 
Không tên 

225 Công ty CP Phát triển Phú Châu sửa chữa điện thoại 
 

Số 10 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội 

 

226 
Cty CP Công nghệ truyền thông 

Thuận Phát 
Viễn thông 

Số 15 ngách 34/156 tổ 17C, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Cty CP Công nghệ truyền 

thông Thuận Phát 

 
227 

 
HKD Tiện ích Phúc Tâm An 

 
Cửa hàng tiện ích 

 
Ki ốt số 9-10, tòa 17T1, CT2, Vinaconex 3, 

P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 

 
Tiện ích Phúc Tâm An 

 
228 

 
Cty CP Đầu tư Sunshine Việt Nam 

  

Ngách 49/68 Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

 
SUNSHINE 

229 Cty CP Digicity Việt Nam Siêu thị điện tử điện máy 
Số 277 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

 
Digicity 

230 Cty CP Digicity Việt Nam Siêu thị điện tử điện máy 
Số 215 Đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 

 
Digicity 

231 Cty CP Digicity Việt Nam Siêu thị điện tử điện máy 
Số 221 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

 
Digicity 

232 Cty CP Digicity Việt Nam Siêu thị điện tử điện máy 
Số 26 Tây Sơn, Thị trấn Phùng,huyện Đan 

Phượng, Hà Nội 

 
Digicity 

233 Cty CP Digicity Việt Nam Siêu thị điện tử điện máy 
 

Số 58 Tây Sơn, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

 
Digicity 

234 Cty TNHh Như Mai 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 506, phố Xã Đàn, P. Nam Đồng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

 

235 HKD Đặng Thị Thúy Nga Phụ tùng ô tô 
Số 5 phố Trần Cao Vân chợ Hòa Bình, P. 

Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 
Cừa hàng Loan Nga 

236 HKD Nguyễn Thị Hoài 
 Số 160 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

 
Không tên 

237 
HKD Không đăng ký tên biển hiệu- 

Trần Thị Ngọc Ánh 
Cửa hàng bán đồ pha lê 

Số 42 phố Hàm Long, phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Ngọc Ánh Pha Lê 

238 HKD Trần Quang Khải 84 
Bán buôn, bán lẻ, gia 

công quần áo thời trang 

Số 140 phố Lò Đúc P. Đống Mác, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

 
2 Store 

239 HKD Nguyễn Thị Thủy dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
Số 76, Gác 2 phố Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

 
Golden spa 

240 HKD Lê Xuân Thắng 
 Số 25, ngõ 381, đường Nguyễn Khang, P. 

Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
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241 
HKD Cửa hàng trang trí nội thất 

EMI 

Giấy dán tường, thảm 

trải sàn 

Số 243, phố Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 
EMI 

242 
Cty TNHH TM và DV Tin học 

truyền thông TAT 

 Số 190 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Cty TNHH TM và DV Tin 

học truyền thông TAT 

243 HKD Giang Túi Túi xách thời trang 
Số nhà 140 phố Trần Tứ Bình, phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Giang Túi 

244 Cty TNHH Quà tặng sáng tạo Quà lưu niệm 
104B5 Núi Trúc, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

 
Quà tặng sáng tạo 

245 HKD Hùng Nhung 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 49 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

 
Hùng Nhung 

246 HKD Đoàn Thái Tùng 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 24 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Tùng Store 

247 HKD Totalgaz- Vinh Thảo Bếp ga, ga 
Số 28 Trường Chinh, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Totalgaz- Vinh Thảo 

 
248 

 
HKD Trần Thị Lệ Huyền 

 
Quần áo thời trang 

P 107 nhà B6 tập thể Thanh Xuân Bắc, P. 

Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

 

 
Shop Huyền My 

249 HKD Hoàng Minh Phương Quần áo thời trang 
Số 15 B, phố Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

 
Cherry Boutique 

250 HKD Thời trang nữ giới Quần áo thời trang 
Số 211 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 

 
251 

 
HKD Đặng Thế Lực 

Sửa chữa, mua bán điện 

thoại 

Số 152 Đường Trương Định, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

Phố Hà Nội 

 
Hưng Thịnh 

252 
Cty CP Khách sạn và du lịch 

Dương Nam Thanh 
Tour du lịch, khách sạn 

Số 29 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
Hoàn Kiếm Hotel 

253 
Cty TNHH Thiết bị vệ sinh Thành 

Phát 
Thiết bị vệ sinh 

Số 375 Trường Chinh , phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Cty TNHH Thiết bị vệ sinh 

Thành Phát 

254 HKD Lê Thu Hằng -GV Spa, làm đẹp 
55 Kim Mã, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, Hà Nội 
Spa Thu Hằng 

255 
HKD Không tên biển hiệu - Phạm 

Ngọc Hưng 
Dịch vụ cầm đồ 

Số 316A Đê La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, Hà Nộ 
Cầm đồ Ngọc Hưng 

256 HKD Lê Thị Phương Quần áo thời trang 
Số 55 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
Chảnh + 

257 HKD Ngô Văn Phúc 
 42A4 ngách 17 ngõ 66, phố Tân Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

 
Cửa hàng Văn Phúc 

 
258 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ BLACKBERRY 

VIỆT 

Buôn bán sửa chữa điện 

thoại 

 

Số nhà 356, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư 

Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

 
Blackberry Việt 

259 HKD Đại lý giày da Thụy Khuê Buôn bán giày dép 
Số 73B Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

 
Shop Giày dép 
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260 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
 

195b Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

261 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
Số 8 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

262 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
 

101D11 Thái Trịnh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

263 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
 

140 Quan Nhân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

264 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
190 Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

265 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
 

62 Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 
Shop Đồ Da 

266 HKD Trịnh Văn Hiến Đồ da 
 

30 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương 

 
Shop Đồ Da 

267 HKD Trịnh Thị Thu Đồ da 
169 A, tầng 1, Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Shop đồ da Thu Trịnh 

268 HKD Trịnh Thị Thu Đồ da 
179A, tầng 1, Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Shop đồ da Thu Trịnh 

 
269 

Cty TNHH Kim Doanh Thương 

mại và dịch vụ Đức Minh 

 
Thiết bị văn phòng 

 

Số 14 Ngõ 124 Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Cty TNHH Kim Doanh 

Thương mại và dịch vụ 

Đức Minh 

270 HKD Cửa hàng Nhật Minh Tranh thêu 
Số 06 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nọi 

 
Tranh thêu Nhật Minh 

271 HKD Salon Tuấn Sài Gòn cửa hàng cắt tóc, làm đẹp 
Số 394 Đê La Thành,phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Salon Tuấn Sài Gòn 

272 HKD Phương Thúy - GV Bán mỹ Phẩm 
P108-B1 Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà 

Nội 

 
Phương Thúy 

273 HKD Phương Thúy - GV Bán mỹ Phẩm 
Kiot 18, B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Phương Thúy 

274 HKD Nhà thuốc Thanh Thúy Cửa hàng thuốc 
Số 180 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

 
Nhà thuốc Thanh Thúy 

275 HKD Nguyễn Thị Hoa 
 Số 340 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 

Tây Hồ 

 
Cửa hàng TOTO 

276 HKD Nguyễn Thu Hà 85 Cưa hàng máy tính 
Số 155 Trần Đại Nghĩa, P. Bách Khoa, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Máy tính Huy Anh 

277 HKD Vàng bạc Long Vũ Cửa hàng vàng bạc 
Số 114 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Vàng bạc Long Vũ 

278 HKD O-R-I-J-E-A-N-S-V-N 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 61 phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
ORIJEANSVN 

279 
Cty TNHH Vàng Bạc Đá quý Long 

Loan 
Cửa hàng vàng bạc 

Số 470 Trương Định, phường Trương Định, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 
Vàng bạc đá quý Long Loan 
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280 

Cty TNHH GD và CN VEC Việt 

Nam 

  

Số 45, TT9 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Cty TNHH GD và CN VEC 

Việt Nam 

281 HKD Trần Trung Kiên Cửa hàng điện thoại 
 

Số 175 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Kiên Hiển Mobile 

 
282 

 
HKD Phan Hữu Hằng Thu 

 
Cửa hàng tạp hóa 

 

Số H20, ngõ 68, phố Trung Kính, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

283 HKD Phạm Thị Thu Hoàn Cửa hàng vải 
Số 33, ngõ 286 đường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, tp hà Nội 

 
Vải sắc màu 

284 HKD Đào Thị Thu 
buôn bán quần áo thời 

trang 

quầy 245, tầng 2 Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội 
k tên cửa hàng 

285 HKD Đào Thị Thu 
buôn bán quần áo thời 

trang 

quầy 246, tầng 2 Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội 
k tên cửa hàng 

286 HKD Đào Thị Thu 
buôn bán quần áo thời 

trang 

quầy 270, tầng 2 Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội 
k tên cửa hàng 

287 HKD Nguyễn Thị Dung 
Thời trang Made in 

Vietnam 

 
216 đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội 

 
Made in Vietnam 

288 HKD Lê Văn Hùng cửa hàng trang 
 

91 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Minh Hiền Art Gallery 

289 HKD Lê Xuân Thanh Hoa 
  

50 hàng Hòm, Hoàn kiếm, Hà Nội 

 
Shop Quỳnh Chi -Trang 

290 Công ty TNHH Cái Mâm Nhà hàng 
 

số 7, Lương Văn Can, Hoàn Kiếm, hà Nội 

 
Cái mâm Restaurant 

291 
Công ty Doanh nghiệp tư nhân 

Bình Khoa 

Gạch ốp lát và thiết bị 

nội thất 

293 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Gạch kiến trúc và thiết bị 

vệ sinh cao cấp Bình Khoa 

 
292 

 
HKD Văn Sắc 

 
Quán cà phê 

 

136 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

 

 
CINE Café 

 
293 

 
HKD Văn Sắc 

 
Quán cà phê 

 

61 ngõ 82 Chùa Láng, phường Láng 

Thương, quận Đống Đa, Hà Nội 

 

 
CINE Café 

 
294 

Công ty TNHH Thương mại Kiến 

Á 

Gạch ốp lát và thiết bị 

nội thất 

 

Số 241, phố Thanh Nhàn, phường Thanh 

Nhàn, quận Hai Bà 

Công ty TNHH thương mại 

Kiến Á - Gạch ốp lát và 

thiết bị vệ sinh 

295 
CÔng ty TNHH giải pháp và công 

nghệ An Thịnh 

  
3/180 Nguyễn Lương Bằng 

CÔng ty TNHH giải pháp 

và công nghệ An Thịnh 

296 
HKD không tên biển hiệu - 

Nguyễn Thị Hồng Minh 
Karaoke 

 
43 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

 
Karaoke 43 

297 HKD Trần Trung Dũng cửa hàng thời trang 
 

43 Nam Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Trung Dũng - Giày dép 

xuất khẩu 



 

18/34 

 

 

298 
HKD Không tên biển hiệu Đào 

Anh Sơn 

Chuyên buôn bán thiết 

bị đèn trang trí 

Số 238 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 

Đống Đa, Hà Nội 

 
Cửa hàng Anh Sơn 

299 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

TechMart Việt nam 

Máy tính, linh kiện, phần 

mềm 

40 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ TechMart Việt nam 

300 HKD Nguyễn Tiến Dũng 
 số 229 phố Tân Mai , P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

 
Cửa hàng Tiến Dũng 

301 HKD Nguyễn Tiến Dũng 
 59/124 Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

 
Cửa hàng Tiến Dũng 

302 HKD Mỹ Nghệ "Phương Anh" Đồ mỹ nghệ 
Số 08 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Phương Anh 

303 HKD Đồ Tốt Thiết bị văn phòng 
Số 1 Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Cửa hàng Đồ Tốt 

304 HKD Đồ Tốt Thiết bị văn phòng 
229 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Cửa hàng Đồ Tốt 

305 HKD Phạm Ngọc Khải Đạt 
Siêu thị, Cửa hàng Tạp 

hóa 

Ki ốt 12 CT4C KĐT Xa La, phường Phúc 

La, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
bách hóa Sushi 

306 HKD Nhà thuốc Văn Phú 
Chuyên bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

 
Số 53 ngõ 67 Phùng Khoan, Tứ Liên, Hà Nội 

 
Trang Phương Vinh 

307 
HKD Vàng bạc Gia Truyền Văn 

Hương 
Cửa hàng vàng bạc 

Ki ốt 01 CT10A Chung cư Đại Thanh, xã Tả 

Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Vàng bạc gia truyền Văn 

Hương 

308 Cty TNHH TM và CN TERA Điện tử điện máy 
Số 88 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

Cty TNHH TM và CN 

TERA 

309 
Công ty TNHH Đầu tư TM và DV 

HAT Việt Nam 

Sửa chữa linh kiện, phụ 

kiện điện thoại 

Số 92 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa,Hà Nội 

 
Vietfones 

310 HKD Miền Nhiệt Đới 
 06 đường Trần Quang Khải, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
Cửa hàng Miền nhiệt đới 

311 
Cty Cổ phần Thời trang Thiên 

Quang 
Cửa hàng thời trang 

 
Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thời trang OWEN 

312 
Cty Cổ phần Thời trang Thiên 

Quang 
Cửa hàng thời trang 

 
Số 89 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thời trang Việt Tiến 

313 
Cty Cổ phần Thời trang Thiên 

Quang 
Cửa hàng thời trang 

 
Số 203 - 205 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thời trang Việt Tiến 

314 
Cty Cổ phần Thời trang Thiên 

Quang 
Cửa hàng thời trang 

 
Số 20 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Thời trang Thiên Quang 

315 HKD Nguyễn Trọng Đại- Số 1113 Đồ gỗ nội thất 
Số 1113, đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình,TP. Hà Nội 
Đồ gỗ văn phòng 

316 HKD Nguyễn Trọng Đại- Số 1113 Đồ gỗ nội thất 
Số 1117, đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình,TP. Hà Nội 
Đồ gỗ văn phòng 

317 HKD Nguyễn Trọng Đại- Số 1113 Đồ gỗ nội thất 
Số 1115, đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình,TP. Hà Nội 
Đồ gỗ văn phòng 
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318 
Cty TNHH Dịch vụ thương mại và 

CN Hoàng Anh 
Cưa hàng điện thoại 

91 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 
Hoàng Anh Mobile 

319 
Cty CP TM Đầu tư & phát triển 

CN EFAST 

 145/136 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

Cty CP TM Đầu tư & phát 

triển CN EFAST 

320 HKD Kiên Hương Rừng Nhà hàng 
Sô, lô 4B Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Nhà hàng Kiên Hương 

Rừng 

321 HKD Macmore 
Cửa hàng điện tử điện 

máy 

Số 435A ngõ 419 Giải Phóng, phường 

Phuong Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
MAC & MORE 

 
322 

 
HKD Nguyễn Văn Bình-KM 

 
Cửa hàng thời trang 

Một phần ngôi nhà tầng 1 và 2 số 25 Núi 

Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình , Hà 

Nội 

 

 
Quần áo VNXK 

323 
HKD Không đăng ký tên biển hiệu- 

Hoàng Thị Tuyết Nhung 
Cửa hàng thời trang 

Sôố 85 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
CAMELIA hàng hiệu UK 

324 HKD Minh Khuê Digi4U Điện tử điện máy 
Số 89 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
DIGI4U 

325 HKD Đào Thị Mến Cửa hàng thời trang 
 

Số 77 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Shop Trang Hiếu 

326 
Cty TNHH VPP và TM Dịch vụ 

Minh Đức 

Cửa hàng văn phòng 

phẩm 

Số 5 tổ 12 phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

 
Văn phòng phẩm Minh Đức 

327 
HKD Không tên biển hiệu Nguyễn 

Vũ Ngọc Bích 
Quán karaoke 

Số 156 phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, HN 

 
Night Star 

328 Cty TNHH TM và DV Huyền A Thiết bị văn phòng 
Số 232 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 
Huyền A 

329 Cty TNHH TM và DV Huyền A Thiết bị văn phòng 
Số 107 Khương Trung, P. Khương Thượng, 

Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Huyền A 

330 
Cty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 

Thanh Xuân 
Thiết bị văn phòng 

P306-E11 ,phường Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

 
CY Thanh Xuân 

331 HKD Xe Điện Uy Tín Bán xe điện 
Số 257 Hoàng Quốc Việt, Tổ 17,phường 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy 

 
Xe điện Uy tín 

332 Cty TNHH Đại Kiến Nghiệp 
Đồ gỗ mỹ nghệ Gia 

Nguyễn 

Số 370 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

 
Đồ gỗ mỹ nghệ Gia Nguyễn 

333 HKD Nguyễn Xuân Cường cửa hàng thời trang 
Khối Chiến Thắng, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

 
Shop Thúy Cường 

334 HKD Nguyễn Xuân Cường cửa hàng thời trang 
Khối Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà 

Nội 

 
Shop Thúy Cường 

335 HKD Kỹ thuật Prolap Máy tính 
Số 126 Thái Hà, phường Phương Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội 
Bệnh viện laptop 

336 HKD Kỹ thuật Prolap Máy tính 
77 Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà 

Nội 
Bệnh viện laptop 
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337 

HKD Cửa hàng thiết bị y tế Thiên 

Ân 

 
Thiết bị Y tế 

 

Phòng 117-E1 Tập thể Phương Mai, phường 

Phương Mai , quận Đống Đa, Hà Nội 

 

 
Thiết bị y tế Thiên Ân 

338 HKD Quách Thị Thanh Hiền 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

Số 34 Phố Đinh Liệt, phường Hàng Bạc, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Shop Huyền Hùng 

339 HKD Đặng Hồng Hạnh 
Mua bán đồ điện tử, linh 

kiên máy tính 

Số 17 ngõ 358 Bùi Xương Trạch,phường 

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

Đại lý máy game sony 

chính hãng 

 
340 

HKD Linh Kiện, Phụ Kiện Chiến 

Thắng 

Mua bán, sửa chữa điện 

thoại, phụ kiện điện thoại 

 

Số 59 Đường Chiến Thắng, phường Văn 

Quán, Hà Đông 

 

 
Linh kiện Chiến Thắng 

341 HKD Dương Nhật Phong 
Mua bán đồ điện tử, linh 

kiên máy tính 

Số 234 phố Vọng, phường Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 

342 HKD Cửa hàng điện Kim Tuyến Bán đồ điện 
Số 123 Bùi Xương Trạch, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Cửa hàng điện Kim Tuyến 

343 HKD Nhà sách Bảo Anh Hiệu sách 
74 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Nhà sách Bảo Anh 

344 HKD H.E.I.N.T.O.W.N Bán quần áo 
Số 34 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, Hà Nọi 

 
H.E.I.N.T.O.W.N 

345 HKD Mộc- NK Bán lẻ hàng may sẵn 
Số 39 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, Hà Nội 

 
Mộc- NK 

346 HKD Đồng hồ chính hãng 
Mua bán, sửa chữa đồng 

hồ 

Số 169 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Cửa hàng đồng hồ chính 

hãng 

347 
HKD Không đăng ký tên biển hiệu- 

Phùng Anh Tú 

Bán hàng thủ công mỹ 

nghệ 

 
Số 1A Gia Ngư, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Thanh'store 

348 
HKD Khong tên biển hiệu- Đỗ Thị 

Tuyết 
Bán giày dép 

123B Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 
T&T 

349 HKD Mai Đức Thủy 
Mua bán đồ điện tử, linh 

kiên máy tính 

352 Định Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 
Đông Đô Computer 

350 HKD Kính Mắt Thành Phát Thời trang kính mắt 
Số 501 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Kính mắt Thành Phát 

351 HKD Phú Hải II 
Vật liệu xây dựng và 

trang trí nội thất 

Số 5 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

 
Cửa hàng Phú Hải II 

352 Cty TNHH LITO Quần áo 
42A ngõ 159, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà 

Nội 
LITO 

 
353 

 
HKD Ngọc Quyền Silk 

Bán vải lụa quần áo,đồ 

thủ công mỹ nghệ sơn 

mài,dịch vụ thêu ren 

 

Số 3 Ngõ Bảo Khánh, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

 
Ngọc Quyền Silk 

354 HKD Kính Mắt Đức Long Thời trang kính mắt 
 

129 Cầu Diễn 

 
Kính mắ Đức Long 

355 HKD Mẹ và bé Quần áo 
Số 51 Thái Thịnh II, phường Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, Hà Nôi 

 
Shop Mẹ và Bé 
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356 

 
HKD Mẹ và bé 

 
Quần áo 

Tầng 4 Tòa nhà BIDV ,Số 58 Ngô Thị 

Nhậm, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

 

 
Shop Mẹ và Bé 

357 HKD Phạm Văn Tuyến 
Bán quần áo, giày dép, 

túi xách, VPP 

Số 26 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh,phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Quần áo Xuất khẩu 

 
358 

 
HKD Cao Thị Thục Khanh 

Mua bán quần áo tạp 

phẩm 

Ô số 354 Chợ Truyền thống TTTM Chợ Mơ, 

phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

 
Dâu Tây Shop 

359 HKD Cao Thị Thục Khanh 
Mua bán quần áo tạp 

phẩm 

Ô 355 Chợ Mơ, phường Trương Định, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 
Dâu Tây Shop 

360 
Cty TNHH TM Dịch vụ du lịch 

Vietword 
Bán tour, đại lý du lịch 

65 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba 

Đình , Hà Nội 

 
Vietworld Travel 

361 HKD Phạm Thi Thu Hiền 
Mua bám sửa chữa máy 

lọc nước 

165, đường Quang trung Phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

 
Máy lọc nước Quang Trung 

362 HKD Phạm Thi Thu Hiền 
Mua bám sửa chữa máy 

lọc nước 

Lô 20 Bãi Sậy, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

 
Kho Hàng Bãi Sậy 

 
363 

HKD Cửa hàng tranh thêu Minh 

Nhật 

Tranh thêu tay, cặp, túi, 

ví.. 

Số 16B, lô 13, đường Trung Yên 11, khu đô 

thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

Cửa hàng tranh thêu Minh 

Nhật 

364 Cty CP XNK Đèn LED Quốc Tế DĐèn , linh kiện đèn 
1020, Đường Láng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Quang Minh.,JSC 

365 
Cty TNHH Thương mại thiết bị 

điện Đức Thành 
Đèn, thiết bị điện 

Tổ dân số 3, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 
Đèn Led Hiền Loan 

366 HKD Ngô Thị Hiền Đồ dùng mẹ và bé 
Xóm Bơ, xã Thanh Liệt,huyện Thanh Trì, Hà 

Nội 

 
Fun Baby 

367 
Cty CP Thiết bị công nghiệp Hồng 

Phát 
Điện tử điện máy 

 
Số 95 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Cty CP Thiết bị công 

nghiệp Hồng Phát 

368 HKD Lê Phương Nam Bia hơi Hà Nội 
Số 112 phố Chùa Láng, Láng thượng, Đống 

Đa, Hà Nội 

 
Bia hơi Hà Nội 

369 HKD Phan Thị Thu Hằng Giày dép,đồ da… 
Liền kề 6, KĐT Xa La, phường Phúc La, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Shop Bitis 

370 HKD Phan Thị Thu Hằng Giày dép,đồ da… 
C1 đường 19/5, khu đô thị Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

 
Shop Bitis 

371 HKD Nhật Phát Motor Xe máy 
414A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây 

Hồ, TP Hà Nội 

 
Nhật Phát Motor 

372 HKD Nhật Phát Motor Xe máy 
 

Số 1 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 
Nhật Phát Motor 

373 Cty TNHH VN -Japan Camera Camera 
Số 11 Nguyễn Phong Sắc , phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Cty TNHH VN -Japan 

Camera 

374 HKD Đặng Văn Lực Đồng hồ,kính mắt 
Số 3 Tổ 9 phường Phúc Diễn,quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 

Văn Lực - Kính mắt Đồng 

Hồ 
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375 
HKD Không tên biển hiệu Trần 

Thị Duyên 
Thiết bị Y tế 

17 Phương Mai, phường Phương Mai, Đống 

Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Dũng Duyên 

376 
HKD Không tên biển hiệu Trần 

Thị Duyên 
Thiết bị Y tế 

 
57 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Dũng Duyên 

377 HKD Văn Thắng Banshkeoj,giải khát … 
87 Hàng Buồm,phường Hàng Buồm, quận 

Hoàn Kiếm,Hà Nội 

Yến Hà-Rượu bia, bánh 

kẹo nhập khẩu 

378 HKD Thiết bị Y Tế Minh Nguyệt Thiết bị Y tế 
 

114E9, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Minh Nguyệt 

379 
Cty TNHH Thương mại Giải trí 

MCRIO 
Thiết bị văn phòng 

 
109 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
MCRIO 

380 HKD Giặt là Minh Anh DV giặt là 
P102 Z10 Bách Khoa, phường Bách Khoa, 

Quận HBT, Hà Nội 

 
Minh Anh - Giặt khô là hơi 

381 HKD Nguyễn Trần Trung quán game 
P117 K6B Tạ Quang Bửu, phường Bách 

Khoa,quận HBT,HN 

 
A1 Gaming 

382 Cty CP Bay 360 Du lịch, bán vè 
 

P2 609 t8 Time City, 458 Minh Khai, Hà Nội 
Cty CP Bay 360 

383 Cty CP Bay 360 Du lịch, bán vè 
186 BIS Trần Quang Khải, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Cty CP Bay 360 

384 HKD Nguyễn Quang Toản Quần áo, phụ kiện 
114 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

 
BENSON 

385 HKD Nguyễn Quang Toản Quần áo, phụ kiện 
207 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội 

 
BENSON 

386 HKD Nguyễn Quang Toản Quần áo, phụ kiện 
113 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

 
BENSON 

387 HKD Phạm Thị Kim Oanh 77 Baánh cuốn 
 

224 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bánh cuốn nóng 101 Bà 

Triệu 

388 HKD Sen 
Vải, thủ công mỹ nghệ , 

đồ lưu niệm 

Số 71 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Made in Vietnam 

389 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
35 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

390 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
147 Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

391 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
92 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

392 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

Vòng xuyến (Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn) 

La Khê, Hà Đông, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

393 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

36 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

394 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
24 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 
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395 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
54 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

396 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
362 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

397 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
Số 3, Văn Tiến Dũng, Từ Liêm, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

398 
Cty CP Công nghệ VIPLAB Việt 

Nam 
Phòng khám nha khoa 

 
108B phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 

phòng khám nha khoa 

VIPLAB 

 
399 

Cty TNHH Thiết kế thi công nội 

thất Việt Á-VIACO 

 
May mặc 

 

Tòa C Phòng 2515 Hồ Gươm Plaza, Hà 

Đông, Hà Nội 

Cty TNHH Thiết kế thi 

công nội thất Việt Á- 

VIACO 

400 
Cty TNHH TM và DV Du lịch 

Phượt 
Du lịch 

Tầng 21, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 
Phượt Travel 

401 
Cty TNHH TM và DV Du lịch 

Phượt 
Du lịch 

 
503, NO2 87 Lĩnh Nam, Hà Nội 

 
Phượt Travel 

402 HKD Trần Mạnh Quân- VNXK 
Chuyên buôn bán quần 

áo thời trang 

Số 8, đường Trương Định, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Thời trang XK 

403 HKD Trần Mạnh Quân- VNXK 
Chuyên buôn bán quần 

áo thời trang 

 
48 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Thời trang XK 

404 HKD Trần Mạnh Quân- VNXK 
Chuyên buôn bán quần 

áo thời trang 

 
124 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 

Thời trang XK 

405 HKD Trần Mạnh Quân- VNXK 
Chuyên buôn bán quần 

áo thời trang 

 
415 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 

Thời trang XK 

406 
Cty TNHH Vàng Bạc Đá quý Đức 

Tín 
Vàng bạc đá quý 

Số 2 Ngõ 259 đường Yên Hòa, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Vàng bạc Đức Tín 

 
407 

 
Cty TNHH UG-TRAD 

 
Cửa hàng tạp hóa 

 
Số 37 Tô Vĩnh Diện, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

 
UG-TRAD 

408 HKD Kính mắt Quang Nhãn 
 

Kính mắt 

Số 861 Quang Trung, phường Phú La, quận 

Hà Đông 

 
Kính mắt Quang Nhãn 

409 HKD Thẩm mỹ Tâm Việt 
 

Thẩm mỹ viện 

Số 105 nhà B9 ngõ 20 Láng Hạ, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Thẩm mỹ Tâm Việt 

410 HKD Không tên Lê Tuấn Anh 
 

Bán quần áo 

Số 231 phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
SAKURA SHOP 

411 HKD Không tên Lê Tuấn Anh 
 

Bán quần áo 

 
119 Hoàng Văn Thái, Hà Nội 

 
SAKURA SHOP 

412 HKD Salon Tóc Đào Trí 
 

Salon tóc 

Số 102-C5 Lương Định Của, phường Kim 

Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Salon Tóc Đào Trí 

 
413 

 
Trường Mầm Non Ánh Dương 

 

 
Trường Màm non 

 

số nhà 58 khu TĐC Tây Nam, Mai Dịch, Hà 

Nội 

Trường mầm non Ánh 

Dương CS1 
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414 

 
Trường Mầm Non Ánh Dương 

 

 
Trường Màm non 

 

Số 2, Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Trường mầm non Ánh 

Dương CS2 

 
415 

 
Trường Mầm Non Ánh Dương 

 

 
Trường Màm non 

 

Ô 46 BT8 khu biệt thự Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

Trường mầm non Ánh 

Dương CS3 

 
416 

 
Trường Mầm Non Ánh Dương 

 

 
Trường Màm non 

 

Số nhà 32, ngõ 68, Nguyễn Xiển, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Trường mầm non Ánh 

Dương CS5 

417 HKD Giày chất 
 

Giày dép 

 
283 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 

 
Giày dép Phương Anh 

418 HKD Giày chất 
 

Giày dép 

 
Khu 2, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 

 

419 Cty TNHH Du lịch Khanh Phương 
 

Bán tour, đại lý du lịch 

Số 59 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cty TNHH Du lịch Khanh 

Phương 

420 HKD Ngô Thị Thùy Liên 
 

Quần áo 

Gian hàng 260, Tầng 2, Mê Linh Plaza, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Thời trang DAD 

421 HKD Ngô Thị Thùy Liên 
 

Quần áo 

Gian hàng 255, Tầng 2, Mê Linh Plaza, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Thời trang DAD 

422 HKD Ngô Thị Thùy Liên 
 

Quần áo 

B21 Siêu thị Vinmart, N05 Hoàng Đạo 

Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Thời trang DAD 

423 HKD Ngô Thị Thùy Liên 
 

Quần áo 

Gian hàng 05 , Tầng 1, Big C Hồ Gươm , 

đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Thời trang DAD 

424 Cty CP Nhà 3S 
 

Cho thuê nhà 

Số 176 Ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, 

Hà Nội 
Cty CP Nhà 3S 

425 Cty CP Nhà 3S 
 

Cho thuê nhà 

Số 12 Ngõ 528 đường Láng, quận Đống Đa, 

Hà Nội 
Cty CP Nhà 3S 

426 Cty CP Nhà 3S 
 

Cho thuê nhà 

Nhà C13 Dự án Ao Đình, Phú Thượng, quận 

Tây Hồ 
Cty CP Nhà 3S 

427 HKD KANA 
Quần áo, đồ thủ công 

mỹ nghệ 

Số 41 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
KANA SHOP 

428 HKD KANA 
Quần áo, đồ thủ công 

mỹ nghệ 

 
220 KiM Mã, quận Ba Đình, Hà Nội 

 
KANA SHOP 

429 HKD KANA 
Quần áo, đồ thủ công 

mỹ nghệ 

112 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

 
KANA SHOP 

430 HKD Đàm Xuân Đức 
 

Điện tử điện lạnh 

 
155 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Điện lạnh Đức Vân 

431 HKD Đinh Văn Mãi 
 

Quần áo 

 
Do Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 

 

432 HKD Phạm Thị Tình 
Gạch ốp lát và thiết bị 

nội thất 

Nhà A2 Khu TT Cty Sông Đà 10,phường 

Kiến Hung, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Nội thất Hùng Thịnh 
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433 Cty CP TM và PT Nhất Duy Salon tóc 
Số 26 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giáy, Hà Nội 

 
Nhất Duy Hair Salon 

 
434 

 
HKD Đỗ Hoàng Hinh 

 
Cửa hàng tạp hóa 

 
Số 115C , ngõ 2 Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Cửa hàng tạp hóa Xuân 

Hinh 

435 HKD Đỗ Hoàng Hinh Cửa hàng tạp hóa 
39/168 Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Cửa hàng tạp hóa Xuân 

Hinh 

436 HKD Cửa hàng thời trang X Bán quần áo 
 

30 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Lucy 

437 HKD Cửa hàng thời trang X Bán quần áo 
 

57 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Thời trang X 

438 HKD Cửa hàng thời trang X Bán quần áo 
29 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

 
Thời trang X 

439 HKD Cửa hàng thời trang X Bán quần áo 
 

51A Phạm Tuấn Tài,quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Lucy 

440 HKD Thời trang béo Quần áo 
36G Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

 
Cửa hàng thời trang Béo 

441 HKD Thời trang béo 
  

281 Hồ Tùng Mậu 

 
Cửa hàng thời trang Béo 

442 
Cty TNHH TM và SX Bánh ngọt 

Gia Bảo 
Bánh ngọt 

 
328 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Bánh ngọt Gia Bảo 

443 
Cty TNHH TM và SX Bánh ngọt 

Gia Bảo 
Bánh ngọt 

Số 24 Khương Đình, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Bánh ngọt Gia Bảo 

444 
Cty TNHH TM và SX Bánh ngọt 

Gia Bảo 
Bánh ngọt 

 
Số 8 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Bánh ngọt Gia Bảo 

445 
HKD Không tên biển hiệu- Đặng 

Thị Nga 
Bán kính mắt 

Số 50 Trương Định,phường Phương 

Mai,quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Kính mắt Sao Việt 

446 HKD Nguyễn Quang Vinh Bán giày dép 
Số 86 đường Quan Trung, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 

Cửa hàng giày dép Quang 

Vinh 

447 HKD Bạch Đằng Kiên Mua bán điện thoại 
 

Số 63 Quang Trung,quận Hà Đông,Hà Nội 

Cửa hàng mua bán điện 

thoại 

 
448 

Cty CP Thương mại du lịch Sen 

Rừng 

 
bán vé máy bay 

 

Số 43 Nghi Tàm, phường Yên Phụ,quận Tây 

Hồ,Hà Nội 

 

 
Đại lý vé máy bay Sen Rừng 

 
449 

 
HKD Thiết bị y tế Hồng Phúc 

 

 
Dụng cụ y tế 

 

Số 116/E8 phố Phương Mai phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

 
Y tế Hồng Phúc 

 
450 

HKD Cửa hàng thiết bị tế Minh 

Ngọc 

 

 
Dụng cụ y tế 

Số nhà 114 - E9 Phương Mai phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

 
Thiết bị y tế Minh Ngọc 
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451 
HKD Cửa hàng thiết bị tế Minh 

Ngọc 

 
Dụng cụ y tế 

 
31 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Minh Ngọc 

 
452 

 
HKD Cửa hàng Đức Ly 

 

 
Dụng cụ y tế 

P116 - E9 tập thể Phương Mai phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

 
Cửa hàng Đức Ly 

453 HKD Cửa hàng Đức Ly 
 

Dụng cụ y tế 

1626 CT8B khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh 

Oai, Thanh Trì, Hà Nội 

 
Cửa hàng Đức Ly 

454 HKD Điện tử Imax 
 

điện tử 

Số 155 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 

quận Đống Đa 

 
IMAX 

455 
CN Thái Nguyên- Cty TNHH Thời 

trang Hoàng Cường 

 
Bán quần áo 

Số 3 Nguyễn Như Đổ, quận Đống Đa, Hà 

Nội 

 
Haritoni 

456 
CN Thái Nguyên- Cty TNHH Thời 

trang Hoàng Cường 

 
Bán quần áo 

 
636 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 

 
Haritoni 

457 
CN Thái Nguyên- Cty TNHH Thời 

trang Hoàng Cường 

 
Bán quần áo 

 
61 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Haritoni 

458 
CN Thái Nguyên- Cty TNHH Thời 

trang Hoàng Cường 

 
Bán quần áo 

Kiot G19 Sơn Long, Ninh Hiệp, Gia Lâm, 

Hà Nội 

 
Haritoni 

459 
CN Thái Nguyên- Cty TNHH Thời 

trang Hoàng Cường 

 
Bán quần áo 

 
52 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Haritoni 

460 
HKD Hàng hiệu xuất khẩu và xách 

tay 

 
Bán quần áo 

 
61 Vạn bảo, quận Ba Đình, Hà Nội 

 
ZARIST Vạn Bảo 

461 
HKD Hàng hiệu xuất khẩu và xách 

tay 

 
Bán quần áo 

 
Số 4/218 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
ZARIST Thái Hà 

462 HKD GEE SHOP 
 

Bán quần áo 

Số 15 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 
GEE SHOP 

463 HKD Cửa hàng Hoàng Gia 
Kinh doanh thiết bị vệ 

sinh 

209 Thanh Nhàn, Q. Hai Bà trưng, Tp. Hà 

Nội 

Cửa hàng Quỳnh Chi 

464 HKD Nhà May Huyền 
 

Dịch vụ may đo quần áo 

204 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, Hà Nội 

 
Nhà May Huyền 

465 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Số 2, ngõ 84 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

466 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Tầng B2, TTTM Royal City, 72 Nguyễn 

Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

467 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Tầng B1, TTTM Time Citys, 458 Minh Khai, 

Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

468 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

 
1059 Hồng Hà, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

469 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Số 524 Đường Láng, Q. Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

470 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Số 794 Đường Láng, Q. Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 
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471 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

Số 3 Trần Quốc Toản, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, Tp. Hà Nội 

 
Hải Sản Biển Đông 

472 Cty CP Đăng Quang 
 

Thực phẩm, nhà hàng 

 
Tổ 3, Giang Biên, Đê Vàng, Long Biên 

 
Hải Sản Biển Đông 

 
473 

 
HKD Dụng cụ Y tế Việt Hà 

 
Dụng cụ y tế 

 

P117 - E9 phố Phương Mai phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

Cửa hàng dụng cụ y tế Việt 

Hà 

 
474 

 
HKD Máy ảnh số Trung Tuấn 

 
Máy ảnh 

 
Số 12 Phố Đại Cồ Việt phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

cửa hàng máy ảnh số Trung 

Tuấn 

475 HKD Thiết bị Y Tế Toàn Hiền Thiết bị y tế 
Số 108- E1 Phố Phương Mai, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Toàn Hiền 

476 Cty TNHH Thương mại Gia Khoa Thiết bị y tế 
Tầng 1, số nhà 21, phố Phương Mai, quận 

Đống Đa, HN 

Cty TNHH Thương mại 

Gia Khoa 

477 HKD Nguyễn Doãn Lưu 
Sản xuất và buôn bán 

khung tranh, khung ảnh 

 
693 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 

 
Cửa hàng tranh Đẹp 

478 
HKD Không tên biển hiệu Nguyễn 

Thị Hồng Nhung 
Thiết bị y tế 

Số 106- E8 Phương Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Y tế Hồng Nhung 

479 HKD Nguyễn Thị Chang 
Buôn bán quần áo thời 

trang 

P107B3 TT Trung Tự, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, HN 

 
Hàng VNXK 

480 
 

HKD Nguyễn Thị Thêm - 63 
Cửa hàng giày dép 

Số 46B Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giày dép Việt Nam Xuất 

khẩu 

481 
Cty CP Vật liệu xây dựng và vận 

tải Tuấn Phong 
Quần áo 

67 Khương Thượng, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội 
VIET SHADOW 

 
482 

Cty TNHH MTV Chi Anh - 

Carental 

 
Quán café 

 

B15/D21 ngõ 92 Trần Thái Tông, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 
Pause Coffee_ Take away 

483 HKD Thời trang Tiến Đạt Bán quần áo, giày dép 
 

Số 50 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 

 
T&M Boutique 

484 HKD Thời trang Tiến Đạt Bán quần áo, giày dép 
 

Số 1 Nguyễn Thiệp, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Hảo Hải 

 
485 

 
HKD Đỗ Ngọc Tuyền 

Baán gạo , nước uống 

tinh khiết 

 

P110 - B3 tập thể Trung Tự phường Trung 

Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

 
Gạo sạch Đaih Phát 

 
486 

 
HKD Nguyễn Thị Thu Hương 71 

 
Café,đồ ăn 

 

 
Số 33 Lê Đại Hành,quận HBT,Hà Nội 

 

 
Hương Coffe 

487 Cty TNHH Nội thất Sinh Liên 
 Số 972 La Thành, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

 
Nội thất Sinh Liên 

488 Cty TNHH TMDV Sinh Liên 
 Số 1130B Phố La Thành, Phường Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 

Cty TNHH TMDV Sinh 

Liên 
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489 
Cty TNHH TM và DV Tổng hợp 

Bảo Tín 
Siêu thị 

Tầng 1, CC Viện bỏng, Tân Triều, Thanh 

Trì, HN 

 
Siêu thị Funny 

490 HKD Hằng Ly 
Bán quần áo, giày dép, 

thắt lưng 

Số 68 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Shop Hằng Ly 

491 HKD Nga Linh 
Bán quần áo, giày dép, 

thắt lưng 

Số 69 Hàng Gà, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 
FASHION GL 

492 HKD Nga Linh 
Bán quần áo, giày dép, 

thắt lưng 

 
89 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

FASHION GL 

493 
Cty CP TM & Du lịch NCH Việt 

Nam 
Đại lý du lịch 

P406,tầng 4, 83 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu 

Giấy,HN 

 
NCH Travel 

494 
HKD Không tên biển hiệu -Lê Văn 

Thuấn 
Cửa hàng đá quý 

Số 03-A30 phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Cửa hàng đá quý Minh 

Châu 

495 
Cty TNHH Công nghệ và thương 

mại Phương Bắc 

 Số 187 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Cty TNHH Công nghệ và 

thương mại Phương Bắc 

496 HKD Đồng hồ Trần Nguyễn Bán đồng hồ 
Số 25 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

 
Đồng Hồ Trần Nguyễn 

497 HKD Trang sức Đá Quý Cửa hàng đá quý 
 

78 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Cửa hàng trang sức đá quý 

 
498 

 
HKD Phạm Thế Vân 

  

 
75 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

 
Bún bung, lẩu bung 

 
499 

 
HKD Cửa hàng thực phẩm tự chọn 

 
Của hàng thực phẩm 

 

Phòng 108A-C2, tập thể Nghĩa Tân, phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

Cửa hàng thực phẩm tự 

chọn 

500 HKD kinh mắt đồng hồ Tuấn Nam 
cửa hàng kinh mắt, đồng 

hồ 

 
209 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Cửa hàng kính mắt Tuấn 

Nam 

501 
HKD không đăng ký tên biển hiệu - 

Đặng Hương Giang 

May đo, thiết kế và bán 

quần áo 

 
Số 45 kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

 
SUZI SHOP 

 
502 

 
HKD TO MA 

Bán quần áo, giày dép, 

thắt lưng 

 

Số 22, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

 
Đồ da To Ma 

503 HKD Nhà sách Kỳ Phong 
Mua bán sách,thiết bị 

giáo dục 

Tầng 1 TTTM Mê Linh Plaza, P. Hà Cầu, Q. 

Hà Đông, Hà Nộisa 

 
Nhà sách Kỳ Phong 

504 HKD TRƯƠNG GIA SHOP 1 Thủ công mỹ nghệ 
Số 20 Hàng Hòm, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 
Thương Gia Shop 1 

505 HKD " HÀ" GIẦY, TÚI 
Bán giày dép, túi xách, 

ví da 

Số 12 Chả Cá, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

 
Hà giày túi 

506 
CÔNG TY TNHH thời trang My 

Vân 
Quần áo 

 
46 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm Hà Nội 

 
Thời trang My Vân 

507 
CÔNG TY TNHH thời trang My 

Vân 
Quần áo 

 
14 Hàng Cót, Hoàn kiếm, Hà Nội 

 
Thời trang My Vân 
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508 
CÔNG TY TNHH thời trang My 

Vân 
Quần áo 

Só 35 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
Thời trang My Vân 

509 
CÔNG TY TNHH thời trang My 

Vân 
Quần áo 

Só 37 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
Thời trang My Vân 

510 HKD Nguyễn Thị Bích Ngọc Quần áo 
 

359 Trương Định, Tương Mai, Hà Nội 

 
Shop Ngọc Nga 

511 
HKD Không đăng ký tên biển hiệu- 

Nguyễn Thị Huệ 
Quần áo 

Số 81 phố Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Mai Minh Hàng XK 

512 HKD Cao Thị Huyền Quần áo thời trang 
 

Số 4 Hàm Long 

 
TH Sport 

513 HKD Cao Thị Huyền Quần áo thời trang 
 

356 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

 
TH Sport 

514 Cty TNHH Quốc tế Thiên Việt Bất động sản 
Số 5 An Dương, Phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

 
OFFICE PRO 

 
515 

 
Cty CP BĐS Unicoland 

 
Bất động sản 

Tầng 23, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 

Thành, phướng Láng Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội 

 

 
UNICOLAND 

516 
Cty TNHH MTV Kinh doanh Đại 

Phúc 
VLXD, nội thất trang trí 

 
25 Bích Câu, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
CH Lan Dương 

517 
 

HKD Đào Thị Thùy Linh 
Cửa hàng hoa 

Số 571 Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây 

Hồ, Hà Nội 
HM FLOWERS SHOP 

518 
Cty CP Công nghệ Cao Mặt Trời 

Việt 
Điện tử điện máy 

 
Số 58 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Cty CP Công nghệ Cao Mặt 

Trời Việt 

519 
Cty CP Công nghệ Cao Mặt Trời 

Việt 
Điện tử điện máy 

Số 9/7 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q1, Hồ 

Chí Minh 

Cty CP Công nghệ Cao Mặt 

Trời Việt 

520 
 

HKD Trần Minh Tân 

Buôn bán chăn, ga, gối, 

đệm 

Số 155 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. 

Hà Đông, Hà Nội 

 
Everon 

521 
 

HKD Phan Thị Thanh Tâm 
cửa hàng Lụa 

Số 5 Khối Bạch Đằng, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, Hà Nộ 

 
Cửa hàng Lụa Nhật Phong 

522 
 

HKD Nhà Hàng Duyên Béo 
nhà hàng 

Ô 18, Lô 7, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 
Nhà hàng Duyên Béo 

523 
 

HKD Nguyễn Hoài Nam-1982 
bán đồ mẹ và bé 

Số 112 +114 Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Baby fun shop 

524 
 

HKD Nguyễn Thị Tuyết - Tân 
cửa hàng gốm sứ 

Thôn 6 Giang Cao, X. Bát Tràng, H. Gia 

Lâm, Hà Nội 

 
Cửa hàng Tuấn Nga 

525 
 

Cty TNHH Gốm Sứ Thành Trung 
cửa hàng gốm sứ 

Xóm 1 thôn Giang Cao, X. Bát Tràng, H. 

Gia Lâm, Hà Nội 

 
Gốm sứ Thành Trung 

526 
 

Cty TNHH Gốm Sứ Thành Trung 
cửa hàng gốm sứ 

Số 135 Xóm 5 thông Giang Cao, X. Bát 

Tràng, H. Gia Lâm, Hà Nội 

 
Gốm sứ Thành Trung 

527 
 

HKD Nguyễn Quý Thịnh 

Máy tính, linh kiện, phần 

mềm 

Số 178 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

 
Cửa hàng Quý Thịnh 
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528 
 

HKD Nguyễn Quý Thịnh 

Máy tính, linh kiện, phần 

mềm 

Số 61, tổ 3 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà 

Nội 

 
Cửa hàng Quý Thịnh 

529 
 

HKD Trần Thu Hạnh 

Buôn bán chăn, ga, gối, 

đệm 

Số 27 Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

 
EVERON 

530 
 

HKD S-A-L-O-N Trung Trần 
cửa hàng cắt tóc, làm đẹp 

Số 153 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. 

Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

 
Salon Trung Trần 

531 
 

HKD S-A-L-O-N Trung Trần 
cửa hàng cắt tóc, làm đẹp 68 Lê Quang Đạo, Từ Sơn, Bắc Ninh 

 
Salon Trung Trần 

532 
 

HKD BADASTORE 
cửa hàng thời trang 

 
5 Giáp Nhất 

 
BADASTORE 

533 
 

HKD BADASTORE 
cửa hàng thời trang 

 
Số 32 ngõ 69 đường Hoàng Văn Thái 

 
BADASTORE 

534 
 

HKD BADASTORE 
cửa hàng thời trang 189 Giáp Nhất, Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

 
BADASTORE 

535 
 

Công ty TNHH VINCENTINO 
cửa hàng thời trang 

Số 52 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

 
VINCENTINO 

536 
 

Công ty TNHH VINCENTINO 
cửa hàng thời trang 

 
50A Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

 
VINCENTINO 

537 
HKD KHÔNG BIỂN HIỆU 

Nguyễn Trịnh Hùng 
Cửa hàng đèn điện 

Số 90B Trần Duy Hưng, Tổ 5, P. Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Cửa hàng đèn điện Hùng 

Nga 

538 HKD Cá thể Lê Thu Hồng Gốm sứ 
Xóm 5 thôn Giang Cao xã Bát Tràng, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

 
Gốm Chính Hồng 

539 
 

HKD Hoàng Thị Hải 
cửa hàng thời trang 

356 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

 
Hằng Nga Shop 

540 
Công ty cổ phần thiết bị âm thanh 

Vân Lam 
Thiết bị âm thanh 

 
109B5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị âm thanh Vân Lam 

541 
Công ty TNHH ĐTTM&DV Song 

Anh 
Nhà hàng, quán ăn 

 
31i Láng Hạ, Thành Công, Hà Nội 

 
Cơm gà Kampong 

542 
 

Công ty TNHH Gốm sứ Toàn 
Gốm sứ 

157 Đường Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện 

Gia Lâm, TP. Hà Nội 

 
Toàn CERAMIC 

543 
 

HKD Cơ sở Đức Minh 
Gốm sứ 

Tòa nhà Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, 

Huyện Gia Lâm, TP. hà Nội 

 
Gốm Đức Minh 

544 
 

HKD Nguyễn Thị Thanh Hải-70 
Cửa hàng giày dép 

 
6 Tông Đản , Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
ARE Shoes 

545 
 

HKD Nguyễn Thị Thanh Hải-70 
Cửa hàng giày dép 

 
65 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
ARE Shoes 

546 
 

HKD Nguyễn Thị Thanh Hải-70 
Cửa hàng giày dép 

15 ngõ 40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 
ARE Shoes 

547 
 

HKD T.H.S.P.O.R.T 
Cửa hàng thời trang 

Số 19 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
T.H.S.P.O.R.T 
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548 
 

HKD Bảo Tín mobile 
Cửa hàng điện thoại 

Số 299 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Bảo tín Mobile 

549 
 

HKD Nguyễn Khánh Ly 
Cửa hàng thời trang 

LK6-L11 Khu đô thị Xa La, phường Phúc 

La, quận Hà Đông, Hà Nội 

 
LY BOUTIQUE 

550 
 

HKD Trung Quân Sport 
đồ bơi 

 
2F Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Cửa hàng đồ bơi 

551 
HKD Cửa hàng thiết bị y tế Nguyệt 

Anh 
Thiết bị y tế 

P109 ,E2, Phương Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

Cửa hàng thiết bị y tế 

Nguyệt Anh 

552 
HKD Cửa hàng điện thoại phong 

cách 
Cửa hàng điện thoại 

 
159 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Cửa hàng điện thoại phong 

cách 

553 
Công ty TNHH chăm sóc chú 

cảnh Hà Nội 

Chuyên thức ăn, đồ nuôi 

thú cảnh 

Số 208A, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

Công ty TNHH chăm sóc 

chú cảnh Hà Nội 

554 
Công ty TNHH chăm sóc chú 

cảnh Hà Nội 

Chuyên thức ăn, đồ nuôi 

thú cảnh 

Số 56 Ngõ 19 Trần Quang Diệu, quận Đống 

Đa, Hà Nội 

Công ty TNHH chăm sóc 

chú cảnh Hà Nội 

555 
Công ty TNHH thực phẩm sạch 

MaMa 
cửa hàng socola 

Số 24 Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 
Mama chocolate 

556 
Công ty TNHH thực phẩm sạch 

MaMa 
cửa hàng socola 

 
19 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi 

 
Mama chocolate 

557 
Công ty TNHH thực phẩm sạch 

MaMa 
cửa hàng socola 

 
150A Ô Chợ Dừa,quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Mama chocolate 

558 
 

HKD Phạm Văn Nguyên 
Thiết bị y tế 

Số 79 phố Phương Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Thiết bị y tế Bạch Mai 

559 
 

HKD Nguyễn Thị Thanh Huyền-86 
cửa hàng thời trang 

Số 157 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Huyền Nguyễn Fashion 

560 
 

HKD Tạ Văn Tâm 
Đồ gỗ mỹ nghệ 

Số 156 Nghi Tàm , phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

 
Cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ 

561 
 

HKD Nguyễn Văn Tuấn 
Cửa hàng thời trang 

 
225 Lĩnh Nam Hoàng Mai 

 
Cửa hàng thời trang Việt 

 
562 

 

 
HKD Ngô Thanh Vân-72 

 
Điện tử định máy 

 

Nhà 116 H5 KTT Nguyễn Công Trứ, 

phường Phố Huế, quận Hai Bà trưng, Hà Nộ 

 

 
Cửa hàng Thanh Vân-72 

563 
 

Công ty xuất nhập khẩu Ưu Đàm 

Siêu thị, Cửa hàng Tạp 

hóa 

103C4 ngõ 46 C, Phạm Ngọc Thạch, Đống 

Đa, Hà Nội 

Công ty xuất nhập khẩu Ưu 

Đàm 

 
564 

 

 
HKD Mai Thị Ngọc Diễm 

 
Cửa hàng điện thoại 

Số 39B phố Nguyễn Du phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

 
Huy Diễm Mobile 

565 
 

HKD Nha Khoa H S L 
Nha khoa 

25a Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 
Nha khoa HSL 

566 
 

HKD Nha Khoa H S L 
Nha khoa 

 
138A, Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Nha khoa HSL 
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567 
 

HKD Phí Thị Phương thảo 
Cửa hàng thời trang 

 
209B Phố Huế, Hà Nội 

 
Shop Cute girl 

568 
 

Công ty TNHH thời trang An Thịnh 
Cửa hàng thời trang 

 
134 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nộ 

Công ty TNHH thời trang 

An Thịnh 

569 
Công ty TNHH thời trang Luux 

Trend 
Cửa hàng thời trang 

 
300 A Cầu Giấy, Hà Nôi 

 
Luux Trend 

570 
Công ty TNHH thời trang Luux 

Trend 
Cửa hàng thời trang 

 
59C Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Luux Trend 

571 
Công ty TNHH thời trang Luux 

Trend 
Cửa hàng thời trang 

 
Số 1A, Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Luux Trend 

 
572 

 

Công ty cổ phần thương mại dich 

và dịch vụ du lịch ATL 

 
Du lịch, đại lý vé 

 

57 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Công ty cổ phần thương 

mại dich và dịch vụ du lịch 

ATL 

 
573 

 

Công ty cổ phần thương mại dich 

và dịch vụ du lịch ATL 

 
Du lịch, đại lý vé 

 
174 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty cổ phần thương 

mại dich và dịch vụ du lịch 

ATL 

574 
 

HKD Nguyễn Thị Kim Thu 
Cửa hàng thời trang 

Số nhà 270 đường Cầu Giấy, tổ 22, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

 
Đồ lót đồ ngủ Triump 

 

575 

 

 

 
HKD Tuấn Vũ fitness 

 

Golf, Gym/ fitness 

Siêu thị Les mart Mỹ Đình, Tầng 1, Chung 

cư CT9, Khu đô thị Mỹ Đình (Sông Đà) 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

 

 
Tuấn Vũ fitness 

576 
 

HKD Nguyễn Tuấn Đạt 
Quần áo, phụ kiện 

Số 699 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 
Shop Việt Tiến 

577 
 

HKD Hoàng Thị Chúc 
Quần áo thời trang 

Số 31 ngõ 9 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, Hà Nội 

 
CHÚC 

578 
 

Công ty TNHH Thắng Dư Xã Đàn 
Đèn 

Số 494 Xã Đàn, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

 
ĐÈN THẮNG DƯ 

579 
HKD Nhà hàng đồ nướng trung 

quốc 
Quán ăn 

số 98A Ngụy Như Kom Tum, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 
Lẩu Tứ Xuyên 

580 
 

HKD chuyên giày V.N.X.K 
Giày dép VNXK 

Số 20Trần Hữu Tước phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
Chuyên giày VNXK 

581 
 

HKD Trần Đức Anh 

Quần áo, giày dép, đồ 

dùng thể thao 

 
Số 2, ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 

 
CU ĐỨC SPORT 

582 
 

HKD Trần Đức Anh 

Quần áo, giày dép, đồ 

dùng thể thao 

170 Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

 
CU ĐỨC SPORT 

 
583 

 

 
HKD Tạ Duy Kiên 

Mua bán, sửa chữa điện 

thoại 

 

Số 7 phố Lê Thanh Nghị phường Bạch Mai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

 
Mỹ Anh Mobile 

584 
Chi nhánh công ty cổ phần TRA 

AM 

 2A Trần Thánh Tông, Q. Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

 
FUNI LIGHTING 



 

33/34 

 

 

585 HKD G.N.U.R.T.T.I 
Bán quần áo, thiết kế 

thời trang 

Số 56 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
G.N.U.R.T.T.I 

586 
Công ty cổ phần thương mại Diệu 

Ân 
Bán quần áo 

Số 158 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

 

587 
HKD không tên biển hiệu - Phạm 

Hồng Vân 
Bán quần áo 

Số 55 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

 
QUEEN 

588 HKD Đồ câu Khánh Long Đồ câu, quần áo, VPP 
Số 158 Kim Hoa, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

Đồ Câu Khánh Long - Hà 

Nội 

589 
HKD Vũ Quốc Đạt Sửa chữa mua 

bán điện thoại 

Mua bán sửa chữa điện 

thoại 

 
336 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 

 
Shop Mobile 336 Xã Đàn 

590 
HKD Vũ Quốc Đạt Sửa chữa mua 

bán điện thoại 

Mua bán sửa chữa điện 

thoại 

277Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nộ 

 
Shop Mobile 227 Xã Đàn 

591 
HKD Vũ Quốc Đạt Sửa chữa mua 

bán điện thoại 

Mua bán sửa chữa điện 

thoại 

 
14 Yên Lãng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
Shop Mobile 14 Yên Lãng 

 
592 

HKD cửa hàng trang điểm Nga 

Nguyễn 

 
Trang điểm 

Số 36 tổ 40 phố Hạ Đình phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

 

CH TRang Điềm Nga 

Nguyễn 

593 
Công ty TNHH đầu tư Vườn Xanh 

ABQN 
Nhà hàng thịt trâu 

89 ngõ 53 Yên Lãng, phường Thái Thịnh, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

 
Vườn Trâu Quán 

594 HKD L.E.E.S.H.O.P Bán quần áo 
Số nhà 108 - C2 Trung Tự phường Trung 

Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
LEE SHOP 

595 
 

Công ty TNHH Chí Cường 
Bán đồ điện tử, điện máy 

Số nhà 62, phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

ELECTROLUX CHÍ 

CƯỜNG 

596 
 

HKD Vũ Thị Huệ 
Kính mắt 

 
149D Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 

 
Kính mắt Huệ Huệ 

597 
Cty TNHH Du Lịch Tự Chọn Việt 

Nam 

 Số 27 phố Trần Bình Trọng Phường Trần 

Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

 
VESTON 27 

 
598 

 

 
HKD Giày Việt Nam 

 
Mua bán giày dép 

 

Số 437, đường Nguyễn Khang phường Yên 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

 
I SHOES STORE 

599 
 

HKD Giày Việt Nam 
Cửa hàng giày dép 

112E3 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội 

 
I SHOES STORE 

600 
 

HKD Salon Tony Toàn 
Cửa hàng làm tóc 

Số 103, C3 phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 
Hair Salon Tony Toàn 

601 
 

Cty TNHH Thời Trang Herry 
Bán quần áo 

Số 27, đường Kim Mã - Phường Kim Mã - 

Quận Ba Đình - Hà Nội 

 
HERRY STORE 

602 
Công ty TNHH kính mắt Ngọc 

Hiếu 
Kính mắt 

Số 151 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

 
Kính mắt Ngọc Hiếu 

603 HKD Nguyễn Mạnh Trường 82 Cửa hàng giày dép 
A16 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

 
Giày dép Mạnh Trường 
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604 HKD Nguyễn Mạnh Trường 82 Cửa hàng giày dép 
Kiot 6,N05 Hoàng Đạo Thúy,Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Giày dép Mạnh Trường 

605 HKD Nguyễn Mạnh Trường 82 Cửa hàng giày dép 
Số 1 CT6 Văn Khê, phường La Khê, quận 

Hà Đông 

 
Giày dép Mạnh Trường 

606 HKD Nguyễn Mạnh Trường 82 Cửa hàng giày dép 
Kiot TN-K14, Timecity, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
Giày dép Mạnh Trường 

607 HKD Nguyễn Mạnh Trường 82 Cửa hàng giày dép 
kIOT 3,609 Trương Định, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 
Giày dép Mạnh Trường 

608 Cty TNHH Điện Hoa 24H Bán hoa, điện hoa 
Số 63/445 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

 
Điện hoa 24h 

609 Công ty TNHH Nội thất Hà Thủy Nội thất 
 

26A Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty TNHH Nội thất Hà 

Thủy 

610 Công ty TNHH Nội thất Hà Thủy Nội thất 
 

Số 1 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty TNHH Nội thất Hà 

Thủy 

611 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

Số 86 Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

612 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

 
Số 201 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

613 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

Số 21E Long Biên 2, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

614 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

Số 86 Nguyễn Hữu Huân, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

615 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

Số 40 Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

616 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

352 Trương Định, P. Tương Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

617 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

233 ngõ Chợ, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

618 
 

HKD Bùi Công Bằng 
Phụ kiện điện thoại 

Số 76 Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

 
Phụ kiện VIP 

 


